











































TDYÈT-GIANG PHD-TỔ 

1+92—1586 


Chu thiên 


tuyết GIANữ 

PHU TỦ’ 


U7ỢC KHẲO VẰ PHÊ BlNH 


HHẰ XUẮT-BẰN ĐẠI-LA 

M **, phí girmiBÍ- Hh.NOl 



TCTỂT .aiẰItt PHƠ-TỦ CÒÀ CHSL 
TVỉtH DO ktU BẠI-Là IUỈT^iIn, 
1H LỈN Tlử NOẲT TẠI HHẤ IH 
0U4Kfi - HOA, NGOAỉ NllOHậ bIm 
tílíừííl CỞ tlf THẾ1I Mưỉr] IỈM 
TRẺH «|1t PBỤKO-dơ f ĨkÕùQ *ồ 
TỪ p.c. MỘT mẾH ^C, ầtvờĩ, Mvửl pin 
MiT Gấp CỒ caì> ít CỬA TẲC Cll 





TựA 


TagttGiong Phu-T& tởc lả tín.fi(íu 

ỉa trạng Kgugĩn-Bỉnh.ỵhỊém mtì t« 

L^ớ-ng quen sọì Ỉ<Ị Trạng-Trình-_X.. 

Bii rti 7rạng-Trinh, dủn ta khủng mãg 
i là kMag bát. Nhịlte y vài còn nhớ 
! nhiỉo cátt tím càạ Trạng. Chí Ãtn 

u naỵgtữa M* nịm chà n m<* Mi 
Ím, mà trong nước đang bị ánh' 
lh«ò. ngừ<w la đìu nhắc nhỗm luân 

ớéfi câa : - ềi . 

MK đí, dương tưửc, anh bùũg-L&tt** 1 ) 

ụà mon 3 mdí; . 

ThAn nẩo. niên lii, kỉển Ihằl-blDh I (1) 


Bay là những cẩu : 

Khĩ Im con cgồi kh4c, 

Gà vờ lft MO aảo bay. 

Chò íiy đoối mừng Ihánh chúa f 
Lợn In In ăn i*5l ngầy ! (3) 

Cũng cùng Ỉtìộỉ xn-hướng c 

đì chiìư thị'hưu c&ng-chúng> nhữn$ 
trư&cihuật trước âốy> hoặc ẵffl í ?? 

ih*\ i»ị* Cằếf> iữu+ịt m* vitt thậ M 



tlh-lhoỵlt, đìu tám ttil bật t&t tát titn 

trt citì Trạng ìẻn t íĩìà quèn mĩt cẩì địữ 

1^9 ỉá iự hành động CHO Trạnỹ irong 
hoởn-cẳnh xã-hội nước ta hồi ấy, 

,S h °,? ềa ’ & . aắỵ C . h6ng iỏi dánh bạo 
thu xit qua hoàn cảnh đuơnỹ thời, rềi 

d °™[ f- ia °/ * ă Mi của Trạng mà lạm 
phé-blnh đin mọi hánh-DĨ cua Trang 

ír 0 J?. đớ J eÔng cũn9 nha t g đời it '‘ 

Mật tấm ỉóng thánh-kinh đổi ũ&i cì- 
nAdn, trọng khi líiíỉ, chúng tôi cố giữ 
sao cho khii thiển-vị. Càn đứng hau tai, 
ũg lại lá quyìn b bạn đọc xit đoán. 

Phũ Khí, lau tĩtt Trang Thu 
oim Glầp.Thân htl ngiỹ 
(I Octobre 19441 
Chu-Th lén 


L J-_ K ?-í aailầm N * ựa ÍDfiỌ) úầĩũ Dé (“'ủi) tnh 

oang hít, 

ỉỉ ??.",í h<B ’ 0ím Dạ °- >»i thỉ; tb<i binh. 

IJ KM li oto THẢN, dlo ginn củn phỉí khúc 
lức khỉ sẶ t 

Qầ lầ nim DẬU đân gŨD sơ sA Ct 
Chỏ lả Qầra TUẨT hfit dìu mửng thfy thài binh 
L P“ nitn HỢI (rim hu sể ao né, Yuí vê 
* s “< “í* en # c <Jơí rí* "h*n h> sung «ưfrng. 



CHƯƠNG I 

DƯYÊT MÔT ĐOẠN sủ' 


* 



*ĩtữbt khí khSo đítt |JỈU' 5 Ỉ và vỊ'tci 
TmbịỊ ỉĩgiiyln.BlnhĩEhíêtti, ta cfin phãi 
biít qai về tỉnh-htoh xa-hoỉ Ihtib ẩy, 
nghĩa ỉủ cái Ihởỉ-Uiể mà Trạng đỉ bị bSt 
buj>e tống theo ít nhiều kbnỏn khố* ThM 
thể lúc íy là một thờ? thể rSỉ-Ioạa vào 
bực Dbấỉ trên íịch-sử ĨIÌXỜC ũhà. Giầ 
tỉa ò str tn5n hoàn hợp ]ý cũa vận hội 
bĩ cực thái iai, hít thái rồi lại '\rò VỀ 
bĩ, ta tồt phải cOng-nhận cải cành hổn 
loạn I5m than trong thời Lẽ Mạc gỉae 
tiĩp là một iự dĩ-nhiỄn sau mbt thởi 
tbáỉ-blah loàn-ỉbinh khoảng Qaaog*TbuỆn B 
.Hddg-đức, dư&í triều vua LẾ-Thánh-Tông 
(1460-1497)* Nhưng những trạng-thải cuíc 
đờỉ phỉỉ đâu đ£a taàn-tự nhẩt định một 
cách máj móc nbtt vẠy t Nó uyÊn-chuy?ii 
và brtn hóa vồ Cung. Nố bay ra nhưng 
cànb thịnh bay auy ì xẩu hay đẹp, đều 
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iơrír.sMKổ Pữũ-Tiĩ 

đo t* ỉoầỉ người té ỷ tbử« hay tố ỷ 
Ibửc gầy nỀn. Ngbĩèn cửu vầ i«f thinh 
any của trì&ũ^đaì HBng-íTừc, chòng t&l đl 
riít trong qnyỉn 4 Lé T hổnh* 4 t ốntj » mM 
đoạn này : 4 đĩ dín mnc tỉ Én ^ hỏa 
ffv, còn đS ftho cỉ mM dần *6c giật 
lùi laỉí chính IA lỗi vua TMnh-TOng ehita 
đS Ihảoh-thực và 9ẳ"ff 9 n ổt di trAnp dín 
ttghỉn san {hrpc>... Kh*n|ĩ BỈng §ntĩt ( 
ngM qnén không đặt rn ỉnẬt phẾp ràng 
buộc các hoằD 7 ’tbAn ( con vâ chẾu nshl 
vào vòng Irât-tir cbfit chề* ì»Ền san khĩ 
mít vừa THÍT ỉ tám nSm (Mt đfrỉ Rlín 
Tông 7 nỉm, Tủc-Tửng 7 tbỀTig) trong 
khỉ các quan vãn víỉ ròn kính cSn tn&n 
theo pbáp-tuít, Uy-muc-đẾ (1505-1509) đi 
làm ỉoạo trong triều, giết bầ nẠi là Trảng 
Lạc Tbải hoàng Tbảì hậu tửo u chếnh 
cung vua Thánh Tồng, gì(' hại anh em 
và các chủ rudt tít cỉ 30 pgnârỉ, MI 
tử đíy biíi bao tân trong cnng bỉtio 
loạn, njũi bản ahiivtn sang bo Mae* 
gty ra cuộc Natn BSc giao trinh' bĩ&i 
ra CHÓC Trịnh NgDTỈn Iranb bÙDg, liến 
mỉtũ iroag 110 aỉm gíki, kbỏag tks Dto 

u 



TữĩÊT-GÌASữ PBV-TO 

th,I?IU! lỉtn 8 'kchửc được jỀn- 
1*“ cb ° dân '«<5 Việt-nam phii gi ít 

lù* lại 

Th*( ỵịy vna lhinh-T 6 itg đã tó cÔDg 

ui.tVM l ^‘ eh * e ,ai nền chinh-tri, han 
hành nhang điều lụít rĩr công hẳog vi 

nttẳa đạo — mà ngiy nay I* còn nhân 

-7^'. - đ . ư “ dân chúl,( t Việt-Nam đến 
một Irlnb-đo v.Sq.nainh rSĩcaõi sổng mội 

euộe đhi sar-ĩ sưfrtjg «% hạnh Iphúc trong 
vỏng trật lụ ètn dẹp. The n >4 'chi vỉ 
th ín thỉnh thtrc vi síng suSi.ngâi lư nhận 
“ “*• ** 9 tòi vả hoàng-aiaì 14 một 

s ĩ* đl “ h đặ-c-bíệt. Ibửug câm được vởí 
giời, khổng lẫn lộn vAi toàn dãn, nên 
khẠng đỉ hoàng-gia chín-chung luật pháp 
vởỉ dân chủng. Không nhũng thí, tái 
càa khứog ti cỉ tnột mí, pháp ì D ật nio 
khác n&t đê giữ các hoing-ti, hoàng- 
^ n * T ỏ n s írjt-tự vù ngbĩa-v.ụ ; Họ 

C *° R nbiél1 ,)ÍD 8 "goii Tỏng 
phàp loật. Gia-dĩ, ngái lại không bỉ nén 
ra cbo ,Ị nhân quân những qn^n-banb 

nhạt định vả nhưng bảo phân níiãt định. 

VI *(y, nên san kh j IIgi j q0B đừi C ^ W1 



Í'UÍET-GỈANC pnv-rìỉ 

ãă, tim nam Dj : »Wc-« «* *JỊỊ 

Itm loạn 'ro 0(1 iriền, * 

các chứ ruột vả cá: .inh em. Kinh-vnong 
KÌÍO là co: ủ. vu* IhÉnh-Tòog; pbU 
b6 trốn đi đâu m-Sl. khố >g ni r5 tung tích. 

Tmh-lrnní ■*« fij ụàm-thi.ong đ ,í 
có kẻ V* danh phải đỏng tuíìlh^ạs 
oiàti. liín viết 0*4' bầi tha gl*« * Ợ“«"» 
Bón đình. Một tài liio dầy ĩí pnn mal 

thuoiiíỉ tiẾc - 

Quổc quàn bạo bÈ, tblnh nịnh thền I 
Q^n vvơug hù I 1 Ỉ tốc khôi trần I 
Cao bõáug sạ nghiệp khạm tbủỵ lệ, 
XI lẵc son bã chuyía tại ahàn 1 


% %ề £ s 
£ M i K $ 

i; ÌllÌẾISỈ 

ĩ m tií 8 £ Ằ 


Tạm dịch là : 

v*a dữ cầ nght ĩĩịnh thùn, 

Chv vxvng há *ỉ ííian * 



TƯĨEĨ-GÌAXG PRU+rơ 


thương ài! Sự nghiệp Cao-hoàng I 

Non ềồng xẵ lâc đòi sang tạỉ người í 

Vỉ vua b trốn di ác nghiệt và lfim loan 
nhtt vậy, ib&* b% tẫt nhiên nnòi trong 
lửng m*t mbi bít phnc, hồi phần Giản- 
To-Gôog.tỗn lầ ttaũhi (cũng ỉa th&u Vna 
Xhốoh-Tổng, aob em con cha Uy-muc) 
bị bAt giam, đút trên cho Dgươi canh 
ngục dược ra, trổn vào Thanh-hoa, bọn 
^gnjẻn-Văũ-Laag la em Tràng Lạc Thái- 
bậu moi sny-ton ỉ Ẻn làm Miỉb-cbủ *:iSy 
quàn ra daahi Bọn trrèd quaa trung* 
tnauh vời ưymực, dem quan chững laL 
Lòng dan bht dàn pbAn*ah!a từ đây. Sun 
ữi&a-Tu Cũng thăng, lốn tam vua từc lA 
TtrơDg-UỊjc dấ (1510 - mô). Tương Dạc 
khủng hơn gt Uy-miK. gièt hại hoầog- 
thân mươi lăm người, tư-thùng vơi íhc 
aung^uhào tr.êu trước, B4Ì léa tbợ Vũ* 
Như*T6 ỉ Am Qầi âìịa một trăm nOc, Eiy 
Uửtt-Trũttg daí,UinùtìO lồitiỄn cùa, Chat 
hgi nhiỉa ogưừỉ, Cbo nén trong nươo 
giặc d& tiôi Ito kbfip cà mọi nơi. ứ 
gỉt tilah-bia củ Thùa-Duy-dố Bòũị 



TUYẼĨ-GIANG PIÍƯ TV 


Tiín - Sĩ, đòi Síiiìg chức võ, lảm đổn 
Càm-YAệ íioản sử iriỄu vu SL Uy-mue 
cùag vừi óọn Nfcu-Vốu-Tốag kh5i binh 
Um loạn ư Vèu-Phong, Đòog-ngin; QT 
,SỨQ ĩ;iy co 1 rd[i-Tuã'ỉ K ỉa cháu quan 
Lai-bộ 'Ì'buợi)g-Ujir 1 rủn cấn, nồi lén 
dảnh phá- Dat Nibệ-ứii thu Củ 

TrỊnù-H-íug Le-Váii-1'nệt làm phản* Lại 
c^n PùLia^-Cbirơng b lam-đáo, Trần- 
Cởng-Ninh ờ Aa-ỉãng dền hùug cử mợi 
nơi khờag chiu mạch lệnh Trièu-đỉnh, 
Nbưr g manh hun hẼt cò lf lỉ Trầa-G&o 
khởi binb ở Thủj-đơỏrng dánh Uy Hải* 
dương, &ủng-triỀu, ròi tự xưng Jầ vua 
BkThícb gỉ ảng sinh, ibìẺa-thạ tùeo TÔ kì 
cò tàng vạn ogiĩữi. Tinh-hinh dưới dán 
chủng dẫ ubir vậy, bộ mảy cbỉnh-irị 
trong TriỀu củữg khốog ọùũ. cứ tả gỉ 
iầ dny nhit nữa. Năm lãc-Mùr (15ỉi) 
Trỉa-Tuãn khởi loạn dáah pbA vửag 
Sựn*Tây, dàa kiuh-dử tọ ỈUI ohạy dầ 
cà, Vua Ivơag-Uực sai bụa LỈ-ĐiQh"Chi, 
Nguyều-Duy-Tbòc, NguyỄn-Ly-Quâug đi 
khảm xit di ngáo cấm íạL Họa L*-Bmb* 

Chỉ, ẹị tb&y \xếm pgirtỉ Tội GbQ ĨỌ C0Q 



n/ỈEĨ-GMYG PHV-Ttí 


ebạy TỄ' quê trưửc. Việc bại 14 Vua 
Tương-Dực tức giận sai gỉểl chết cả bọn, 
Như Ihí đủ tủ lùng người khống còn 
tỉn tường gt nữa * từ Uèn đến ỏìtởìt nỉ 
□ĨJ cttũg chỉ nghĩ đ£a to lợi mà thòi, 
ĐSa khi Trăn-Cao đe na quán \ầ đỏng 
ờ Bồ-đ&, chực (rùa sang í ấy kinh"đử t 
nháa dâa lại một phen sợ bâì chạy 
choai San vua phai sai Àn-hòa hầu 
Nguyên-HoầQg-Dụ là con ftguyẽo-Yău- 
Lang, đem quảa sang đóng ở bồ-dè đÊ 
chổng giữ, Tuy thS má vua TưougĐực 
vẩn khửng đòi tính nết gi cà, NgũjẾú“ 
Quận-củng Trjnh-(ỉuy~Sìn cỏ còng đánh 
phả giặc Trần-Tqủu VÀ các oơii chỉ vl 
can Vua mà phải đánh* đem lòng lức 
bẻn mưu vúrí LỀ-Quảng-Đợ, Trinh" 
Ghỉ-S&m, nửa dém giả tiỉng đi đành 
giặc, đem quân v4b nộ ỉ, đu Sỉ vua đỗtt 
ao Chu-tườc bèn canh Văn-miếu, r$i aaỉ 
lực aĩ đâm chẽt* 

Bọữ Trịnb-Diiy*Sfcn đã giỉt vnu Tương- 
Dqro rdlf llín hội trỊÈu*đtnh đinh lập 
con Mụ Vương lả Quang-TrỊ mởl cố 
Um tũii, nhưng Vỗ-íậ-hítt Pbùog*M*ỉ hàn 
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Íbỹifr-GHWG PBb-TV 

nến Itp chiu ta J“ ah « 6 u 

tên ũ Ỹ, coa Cằm-Gi aạg-V ương, dí 14 
n&i. Bọn Tnnb-Du }-Sàn bít PbùũB-Uạị 
Ch6m ngay ố cbỗ D Ê hị aự, rồi ! *p Ọ 0 * 0 #' 

Trị. Quaag-Trị ^ * 

nưiy, chưa kịp dối niỀn-biệu tbtb| 

Trinh-Duy-Bại lã anh Trịnh-Dny-Sàn đem 

Tao Thaoh hốa, v&o dSy được mSy ngày 
Qoang-Trị lại bị giSl'. . 

Nguyễn- Hoing-Dụ ờ bèn kia «**g. oưực 
tin Trinh-Duy-San dã giSt vua Tuưũg-Dợc, 
bỀo dem qu&o V® d6i kinb-lhành vầ bỉl 
tán Vtt-Nlni-TỎ li ngttời dỗc việc làm 
4tn đài cho vua Tuơngiyực đem chém 

Ịf ngoải thành. 

Lúc íy bọn Trịnh-Duy-Sỉn di lẠỈ 

con Cầm-Giàng-vịrơng ** ỹ. 1 *" ^ 
tứe 1 * Vua Cbtôu-Tùng (1516-1522). Trịnh 
Boy-Sin Yộĩ ra*c vjua vê Tbanh-bỏa. 
Trln-Cảo ihắy kitth-dờ 'rỗi loạn llẽn tl*a 

qaần «Dg, đtaTỊÌta ‘ỉ„ , 4 ; Ồ ị h UÍĨ 
biện Lam vua. Hoing-Dh cbạỵ vào Thanh- 
bòa ỉn hàng. TrÌíu-dUh cử Trịnb-Quỵ* 
Sin, Nguyêa-HoScg-Ũụ, Trịuli-Toỵ. Trln- 
Cbfcn chia đường ra dốak 1ÍJ Đíng-Kỉnb* 



TữĩẼT-toAtìo pkv n 

(Trỉn-clo phìí bi tbẳnb chạy ỈỀO vtng 
raoí'*™ Tbái-NguyÉn. Vua Chiêo-Tỗng 
TÍ Kinh sai Trịnh-Duy-Sân đuSi đinh 
Cấu Duy-S&n kbĩah địch bị giặa glíl cbểt, 
Trần-rĩn Ui về dỏng bSn Bề-dỄ. Vua 
,,i Tbi«t-Sơn-Bi TrSn-Cbin đẹtn quấn 
điub l*p hậu phả vS lan qo»n giặc. 
Trỉa nỉo lại pfcỉĩ chay về Lang.Ng«y*n, 
Ti thíỹ aạ nghiỆp khống thinh. 
ảhưíma qt»yỉo Ui cbo c«n lên u Thăng, 
cỉù tAe đi tu v»í * Ai j- _ 

Hníng-Du T*i Trinh-Tuyđi đánh giặc 
,1 rồi v\ tranh cồn* mỗi "K* ờ ! 
nSi nùi đỉ cbàng lẫn nh.u. HoSng-Đu 
đeù đánh Trịnh -Tuy ò Unh 46, 

Tay Ihu, chạy vào Tbãọh.HỎ. TrSn-cbàn 
lũy Hoíng Du đảnh đa&i Tuy liền dín 
nũỉn dín đẩnh HoSag-Du. Hoíng-Dụ clụg 
Jhir chăn vỉ Tbanh-Hỏa. Tm IỊ»l MK' 
Bang-Dung 41 đánb N«uTễn-HọSng-Ị)ụ.. 

Kh«n«dí« Ị ỉ ai,'B#ng-Dun| .iíp đ»qc lb« 

êua ííoSng-Dn viít riầug ebo minh, htn 

kbĩug đảnh nữa dem quằn Tầ *6ag * 

Hỉii-Duong. . . 

85, gíờ Trần-Chằn dl đinh duực Trtu- 

« 



TUỸẼT*ŨỈẰ$a PBV-ÌO 


(Ịẳo, đnS' HnỄtmpDu. cằm cl quyền bỉnh 
trong trĩỉn. Có ngiTỂN nói Trằn-Chiu díp 
lim làm phin, Tua ChĩẾo-Tửng bèn vời 
Trãn-ChẾn VẾO trong cấm đ?ện sai vfí-sT 
trỗi lại cbỂra đi, BẠ lưàng cũa Tr&rr 
Chân là bon Hoùng-Duy-Nhạc, Nguyễn-* 
Kinh, Ngũ\ẽn-Ảng nghe tin chủ tướng bị 
giết lĩÈn đctn quân vèo đánh phả kỉnh 
Ibàtìb. Vna phỉi chạy sang GFa Lâm, Hỗm 
sau chay sang làng Dương Quang (thuóc 
huyện Siêu-L,oại H Bic-Niữh) cho người vảo 
Tbanh-RỎB với Nguyễn'HoSng*Dự ra đảũh 
giặc, Hoẳng-Du khống ra t vua phài cho 
.người vè Hải-Dươag gọi Mạc-Bãng-Dang, 
Đăng Dung đ?n nơi, đỏng quằn thủy b 
sống Nbị-Hà, rồi VẾQ y?t kiến vua, Đàng 
Dang cho người m&i du bọn Ngujễn*Kfnh 
Nguyễn-Áng vệ hảng, Bọn này xín vua 
gĩểt nbữní người dèm Trằn-Cbán là Chử- 
Khii, Trinh-Hựo vi Ngồ*Đínb rồi s( xin 
đ5u bàng, Vụa bẵl ba ngưfrĩ dem giẽt 
đi, ubưng họn MSo Kinh tên Ảng vãn khống 
giải binh, Thế giặc vín mạnb, lại cố Trình- 
Tiiy và NguyỄn-Sữ !Am phẳn thống vởì 
bọn tỀn Kinh, lập Lẽ-Do lảm vua, đống 



TVnT-GlÁXG ÍHP-TỪ 

Mnh-đlện ĩf Từ-LUm ĐSnc-Doọ* thfỹ 

u«g D»«Hi« | í»' ,n J l ' *! ,ậ ' k ^ĩ* 
tĩêi xín ™* b«n.B8-BÍ> đ* qạU rty 

íh hỉ ? »*» “1* 

thine ebỉn. BSnP Duụe cho '0 8«“ ™ 

riĩclấl xin vua vỉ Blo.nuti ụaỵ » 

iỊTtồm ĩboộc BạUI.ỷ 

w»»-s* Bỗ-Nhạc và Tb'ím * BòN«- ! S“ 

Nioýin-Dtt đần càn »#«»■ 

ĩin ««" Đinầ-Môũữl B^b.e Ngiỵln- 

Sư lỉẻt ì ÌĨbÕm «■** ^Sc M^ f " h 'J"J 

Xntn-Bi. Các qn»n b k V» 

Síc vúã về Sõ-Chàn. B^-D»n«bl 

Su chuyên quyên lừ díy. ■V™»» *£ 

Holng-Du lần nữ.. Holne.Dn đcm b nh 
,ừ Z»h“n6. r. cùng ^Ị Đ S-B-D.ọ* í tah 

giặc. Nhnng lìoẳng-Đụ đinh thua lại phii 

NÍ.Tau. ÌỳUlo (1519) M.e-Ba n g-Bnng 
trừ đ«ợ* bọn L*-U* ■» Nguĩin-Sư, rỏt 
lại thu biũ* a«c b.ạ H^ní-Dny.Nh^ 
Nguyẽn-Kinh V* NRuyín-ẢnỊ! đẹna1 vỉ Um 
,*J tlnb cho mtnhn Ngầy 20 tháng chia 
tl kinh, phong Ibư&Dg cho Đfiag- 

« 


TU* 



TĨĨYEĨ-GIAXG PỉìV-ĨU 


Dung vh các qr \in cử cêcữ dfp loạn Bỉqt, 
qrtyầ \ từ đẩy TỄ cỉ ỐaTig-nuíiG, 

Năm Tán Tỵ (15*1) vna phong 
Duna tám Nhần-qn&c-côníi, tĩ£f chí! tỉ 
13 đao qoầt) thôy b*. Bíng-Dtm* ny 
qoyền càng hSng bẾeh, ra VẾO cung c£m, 
íỉ?m đụn* ngbỉ vệ Thíôn-tử ; các qnaẽ cé 

*! bỉ| ^ eS ' Va * Chi ^“ 
Tửng thẩT thể mM ém mtTĩi vài bọn nội 

thằn Pbara-HiPn, Pham-Thử dế dầnh Đẩng- 

Dung, ỉai cho H&aờ i vào Thanh-Rồa hen 

vởi Trinh-Tuy đem quản ra lỀta ngoai 

ửng- Canh h“ai đêro haĩ mươi thống bẫy 

năm Nhâm-Ngọ (1522) vụa ebạy ra eưa 

Tây f Jén huyện Mỉnh-Ngbĩa thnộc Sơn- 

lây, đề thu xếp bính mi đánh bp 

Mạc, Sảng hốm iau, Bâng-Duug mởì biết 

Tna xuất Qgoạl, ỈỈỄn STÌ Ho*ng-Dtty-Nbac 

đem quàn đuôi theo ; lên đĩa Thach-Thấr, 

Duy-Nhac bỉ quân ĩt điy bẳt đirợc giẽl đi, 

Tháng tủm, Bãng-Pnng họp củc quan 

trong triều lập em vua Là Thang lèn làm 

vua tửc lả Cung-Hoủug (1522-1527), Sợ 

vũa Chiêu-Tồag đem TÌệuqn&n về đảnhi 



XƯYỂT^GMNỠ PHư-rC 

aina-Duna rttí-c 'Cnng-Hoàttg^ hựỵện 

\ Phtìe Pài-Dươna Mp h*’'b-đlên Ị> 
G l,pbúe,m<-”“ «■■ r.hiẾo-Tồnạ 

25, k«ì<1"’.«* 

«6 |JĨ* & m ỹ B T' 

itní BSoa-Onna ^ tin ẹhũ <«*« 
*"“*■ ;L lên »*«« B6na-nv 'ỉ’®" 8 
,bấT M Vnà Cblèn-T6n« 

!*? ĩỉĩh »« NMn-rrvic (lína w«2 

* *:i?, Si Trùn^Vng ạ UM 

ÍÍĨmí b» “ Tù-M™ <»•} '* p“ 
7**";*°;, ‘ã tt ùt v*à Ttaanh-HM 

ịr^vỉ: £"» 

ằÌễ-^tKS 

riỉl"H - ” ■ *££ 

íí.rí^C-M* k ".? u í! 

SE Vì. r -h.v.r» 

aTê«-TtaB * Th "^- Híia ' c,n8 6 



TVtỀĨ-GtANG PĨĨŨTV 

bAm íy* Mae*Đẩhg-Dung rưdrc Cung-Roàna 
íừ Gia Phủe về Rĩnb- Nấm SPU Quý- 
mùĩ 0523). Đânp-Dnng inyến céo giảng 
Chlên-TẠr^ *nGnff ĩ&m ĐA-dương* Vương? 
Sấm Ẩí-díu (1525), Đâoe*Diin£ tbán đem 
quân vẩo Tbsnh'Hóa đảnh TrỊnh-Tuy t 
Trĩnh - Tuy thua trận ch£h ĐSog- Dung 
bẵt dược Chỉêu-Tổng ò chân Lương* 
Chỉob, phô Thanh-Đô dem vè aỉi-trỉ ồ 
Dỏng-Hà (thuGc huyện Thọ-Xuơng), gan 
GRảj mồng lầm llìdng Tmrôrỉ một năm 
Binh-Taẩl (1526) Bãng-Dung íoậ! sai B 4 Ỉ- 
KhẾ'Bả [ả Pham-Kíro-Bỉng đem gỉểt CbiẾu 
Tỏng ỉr làng VTnb-Hưng huỵện Tbanb-TrL 
Xong còng việc, Đâng'DiTng VỀ nghỉ ơ 
Cố-Tral. Nẩm Binh-Hợỉ (1527) Cung-Hoing 
Mi iứ về lảng rến phong Đăng-Dung 

a? * n " Bam qHỔc-vĩrữni!, Tháng sảu? 
Vầ9& Dang vảo kinh saí lũ quan Lai 
hệ ThượníMbư tư*c Van-XuyÉn-B4 Phạm- 
Vln-Hoẩn, (agườĩ Ịr Phù^Lưn buyện Ihỉèn" 
Ue (Nghẻ-Àn), Bùn^-các tìại-bor-sT tưTc 
Dto-xayên-bá NẹuySn " v3n - Thriỉ* Bàĩig 
nhỡn, ngwửí TiÈ.vLíèi huyện Vĩnh-Lai 
Hảỉ-Dữơng) vù Trạng nguyỄrt Hoảug-Vỉa- 
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ĨV^EtũịASG psư tứ 


Tin íncư&ỉ Xnin-!,fit, httyện VR»Gtàmi) 
lír chỉíu trnvín ngồi. NtfAy mưổrỉ 
bỉv, hftí cẳr qnnn fuyỀn đoc 

ffr rtr^n hí* Ciiuợ-Hoà"!? tmvỊỊn ofẠL 
BSnp-DnTit? tiếm vĩ lỉm vnq, nỉộn Mếu 
]à Mĩnh-đửc, triáng Cuns-hoàug xuStiB lìm 
Cung ^nrrvtự. Ngày ríai thSns sáa nbn&Q, 
Bẵnf-Daníĩ saĩ níprờĩ hít Cnne*boftntf 
pbẫì tư~tftn. Thảỉ-hặu c[ĩng bĩ gỉíl Thff 
u ngôĩ bảu nhà Lẻ đ&ỉ sanr? lay ho Mac. 

ThuV la í dỄLgíòng đoat* lirh-sĩr Pẳv, L 
ta nh#TT íhĩy r£ng trong khoang thời 
ghĩí ogl^ npủỉ cỏ hơn 20 rẫm gỉ&l 
(fừ Uv-mục 1S0S dển hểl Cnnơ^ĩíoàng 
1527) đl 5ằv ra lĩẻn tnién hi?t bao TibiỄu 
u ctiftc tranh £Ìfrgh cưfrp xé, Ch6n trỉẽu 
đường khổng còn là nơi cằm cân nằy 
mức cho trăm hq nữa. & đẩy cbl toùn 
thíy cố mưu mố và cưỄng rny&n, Cả 
một trio lưu vu lợi irÀQ khẵp từ tréa 
chl đưòỉ. Các qnau Irong irièu ngoài 
u$i đÈu vỉ tư kỷ Ííiuh thủ ghét, tlm cảch 

khuynh Iơủt lẫn nhau. Không ai nghĩ dển 
dân dín ũìầàc cẫ H Ở thượng tẵũg t& chức 
dẫ như vậv, dưới hạ tầng cLẵag bị ảnh 



ttMt.GMNé pso-ĩtì 

tetag thto. Những ng»M chinh nhằn 
tĩ khống còn đù quyần lực hléu 
uĩện dỉn chỏng dĩ tbeõ đường pbM* 
Hhltụg phỀa tử xĩn xa được đủ đỉfcn 
kuện tbuận-tiện đỉ rtầy n& lan trào, đua 
nhatt đi su-phn rbửog kỀ qoyÈD gĩan* 
thay cbủ thờ như Ibay ảo rảcb, Lỏng L 
ditt đẵ chĩa rẽ như thế* xã hẠì đ5 rí ĩ 
toan tự írẻo lại*cftng r5t loạn thêm* c*ng 
ngày cảng rời xa đuy-nhtft trưởc kia* 
Cho nín những bậc tâm-huyếỉ nbư càc 
ông Lạỉ - bộ Thượng-thư Trạng - nguyên 
Vũ-Duệ, Laĩ-bộ Thơọng-Ihư Bàng-rhỡn 
Ngố-Hoản* Đô-ngư-sử Nguyễ*-Vằữ-Y£&, 
Hàn-lảm Hiệu-lý Nguy Sn-Tbàĩ-BaL LĨ 
bộ Thượng-lhư LỄ - Tuấn - Màn. Lạỉ-bộ 
Thượng-thư Bàm-Th*n-Huy. Tham-chảub- 
sử Nguyễn - Duy - Tường, Quap-sốt-sử 
Nguyễn Tự-Cườug, Bmh-hS-hà Nghiẻm- 
Bá*Kj, Đở-ngự-sử Lại-Kỉro-Bânp, Hủ-bc 
Tbượag-ỉhu Nguyễn-Thiệu-Trì, Pbỏ-đồ* 
Dgự-aử N|liijẫ:i’ , Hữti-Nghièin ) I i-hộ Ti- 
thị-lang Lê-Vố-Cương .♦. đẵ hểt sức tỉm 
mưu kí giẹp loan mà c6nf> cuửc CŨQ(Í 
đỉo thít bại. ÍUSt cuộc, cic òo« đánh 



tUYET-GIARG P8Ư-TƯ 

phải bồ taj t đi đéa Cũn điiờũg LỈỄn-cực t 
dem L&ân ằhỂ ra đánh vàa cờ cuối cùng 
pgưởi ihỉ nhố Tảo mặt Đãng*Dang, nguừi 
Ibỉ mẳũg nhiếc lẩy đủ nỏtn vào gian 
lặc rdỉ bígiít, DgiTỞỈ E h r nhầy xuÈSúg tửng 
fữầ chSỉ, ngữời Ihỉ ờ nhà mặc đủ trìẻU' 
pboc quay dầu TẼ Laíu-Sữù lậy tạ rồi 
ắự tử, Dgưởi thỉ giấy qiiitt đáah lạì giặc 
thua tr$ii bị giỂL Chết, Các ứag qui thụ- 
động vào hoàn cánh Dân bi thua thoi 
cuộc, tong cái lỏng chi thành cũng dfi 
d&nh dỉu đirợc lịch sữ va nâu lảng COQ* 
đaờúg chỉnh cho ỉirp agdời SAU. Tuy Qhiân 
một aSỉ ogưừi 3y dl-ahiẾ ] Lá khOng thỉ 
ciữ nốl cáí lrửo*Jiru ĩỗi loạn nỏ dang tràn 
Qgặp khâp cá mọỉ lầag-lờp trong il-hội. 

Nguj8a-Bittb*KbifiíH lửn lúa vảo gĩftt 
khoảag thời giaa ấy, dược ỉròag thấy 
bíệũ-llnh rÍL ỈQ|I) của i9'h0), chỗ nùi 
attng dược m\Ịữ kỉch th&QQ-họa cửa chtôn* 
tranh, nến chán đời khùng BtuỖQ ra ỉàm 
qnau, đi &Q dậy học-trử đỉ đầcHỉậo lấy 
I0p ngtrửỉ gỉủp midc aau này. Tbnoog 
«*» Yi tlnb irậDg trâm bụ lùe bíy gỉờí 



ĩbĩỀT GÌẢhG PBO-TU 

Đinh Khìím ngụ ỷ vủo một bải tbứ T&ùgị 

Thải hỏa vũ-Lrụ bất NgD| Cbu 
HỖ chiỂn gìat> tranh IỈỄU lưỡng thi 
Xuyên buyỄl aaũ bải tùy xứ bữn, 
Uyéa Dgư lùng Utóc vị lfcùy khu, 
Trùng hưtíg dĩ boz độ gỉaiig mỉ. 

Hậu hoạn ưng páòDg nbàp bẵt kha 
Thỉ Sự dáo dàu bưu tbuyỂt ỉnrửc* 
Túy ngâm thảm bạu nhậm nhàn dfl ( 
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J1Ỉ . „ /Ínù-Lại 

J(ỉ Hoảng-Vỉn- 



TBÌẼT-GỈANG PBU-TV 


Dịch là: .. 

Thái hòa nác phải thý SjB, CAu. 
Ckinh-chiin kìa ũi những mâMhù/ 
X ữơỊl g núi, màn sủng íừng chỗ khăp. 

Sẻ rừng cả vạc vị ai 

ĩỉgựữ ue quữ bén còn khi ỹậPt 

Cào sè vàồ niiổ sợ U G chưa? 

Thé sự đảo diên thài c/iáníí n&i 
Say, n$àm bờ vầng mặc nhủ n dui 

Lừi tbơ gịèa d. má w v! 
xuít tbẽ. Aj thả mà sau oay, Biũb- 

Kbiẽnt cũng khỏng danh ngành mặt “ 
thinh đnực, ĩặi phài y 

ẽhlnh-trị dĩ mưu toan những việc 

tồ lại xẵ-hội. .... ._ nt„h. 

Trường hợp n*0 đâ kéo dược Binh- 

Rh iãin vần dời boại-dộhg và cự hbOp 

tữ của ỎDg cử di dưực ảnh bương g 

lihùngT _ * 

Bl dl Um tbấj nhữag Ạ® 80 '-" 111 
trước bSt ta pb&i bilt dín tbầQ tbl 

6nc dl> 




chương II 

T1E0 sù’ 



Nfu?ía*Blnb‘Ehỉím< $£ 9 Mi bừj (ầ 
Yăa-Đat £ jg biện là Bạch-Vằn Cv- 
lT ’ â s jă ± ngưừi làng Trong-Am 
hQ;(a Vĩnh-Lại tĩnh Hiì-Dưang. ông, 
hủy Vỉn-TTũh, được tray-t$og Thải 
bin Tư - qttậo -i cfing( bfa ìk Phạm* 
thỉ Trinh - Huệ đaợc ấm phòng Chinh 
Phn-nbtn. Cha ỉầ Văn-Địob, Lặng vởc 
Thỉi-Bỉữ Ấnh-qoậa-củng, cỏ Tăn tảỉ 
aaug chửc Thải học*sinh (tửc lầ học 
trò trưàng Qoổe Lữ-giàm)t đao biện li 
Cd xnytn tìén-iỉnb' Bà thán-alnb ra vinh* 
Khỉém» họ Nhữ, Ấm phong Tử-ThiC 
Phu-nhAa, con gái qqan Th*ợng*Thv 
NhỄhVăn-Laa, ngưAri lằng YỀn Tử huyện 
Tíèn-minh, cùng tỉnh Hti - Dưưng' Bà 
bằm Unh thếng-mỉab, thủng kình aèf 
gịủí Tần-cbưưngt lại tĩib lý itf f blít xem 
tưtng i 4v«rif 1ẾC lbị»b-tii ểừỉ &4ug~ 

Í5 



T0Hr4/lirc PR&TV 


Đứữt bi chỉẻna aghíệm iny Utìh bilt 
hơn bổn mươỉ PỂm aau cỏ ctộo 

thay dií. Đà cố chỉ mutta tạo4hởl 

(nghĩa lả rouốa kén lẩy ĩigưíri chõng 
cỏ lơổrng Binh con đả^g vl thỉén tử 
đl dựng lai ìhờỉ the)! B&i tbể mlỉ 

đến ngoài hai mươi luỉi vín cửạ kén 

cbiíng’ ĐSa khi gặp ÔT!g Van-Bỉnh ihíy 

ẹỏ lứởng sình <Ịuý lir chịu l*y. B*J 
giờ bã đẵ gằn ba mươi tuftĩ. 

Một hôm bfr ngồi chơĩ ơ b£n đỏ Tuyít* 
Hàn v thĩy mệt Ihĩến niên sang đè, bi 
'neạc-nhỉên than rẵng : 

— Tntfrc kĩa iao không gạp, bây giờ 
còh đễa đây ìkm gỉ ? 

Sau bỉ hỏi họ (éa vaèỉ biết 14 Mạc- 
Bỉng-Dung t trong bụng cử phào n4a tiếc 
không gặp con ngiròỉ cò Lường đf Tương 
ấy trưởc khi chưa lẩy chồữg. 

Kấm Tân-Họrl, nién bỉệu Hỗng-Đửc thử 
22 (1592) dửi vua LỄ^Tbáoh-Tổng, bi sinh 
ra Nguyễn-Bỉnh-Kbièm, minh to nhớn, 
tư£ũg mậo kbồỉ nfiú, ch*a đtiy tahi ttìi 
đS bĩết H6I. Mật bnồi sáng, Vấo-BỊob 
Smcon ra chơi nfõrBỉnh-Khi£u bỉng Béfỉ 



ĩtryEr-GíANG PHU-rơ 


_ Ồ ỉ mặt giời mọc đ&ng Bỗng t 

Văn-Địõh bình lạ rỉ nbt vỊl w, Nba. 

rtl “5 cò í !Ĩ1 ^ D r !Ĩ 

b» dậybpc chinh Văn Unhtruyện. Bĩnh- 
Khiêm đọc qua là thuộc lòn (Ị na»T. ỊịI 
hoô truyền kbầu míy cbnc bfli Ibơ qutíc 4m. 

ŨẬt bũ&ỉ bà cu đi »Sng. *"R c u & *' h “ 
kỂo giây, dinh quyền dúa yỏi con, ngàm 

một cftu rằng : _ 

( Nguỵệt treo cunẹ. nguyệt treo eunsr.. 

Ông chưa biít tiểp thí nào Ibl Bỉnh- 
Ịthiêoi ír bftn đọc nổi ngay : 

< Vịn tag tiín nhẹ nhẹ rạ n g! 

Ong cụ mừng lim. Khi bà ^ TÍ ‘i*? 
thoìì tai cho nghe Bà cu gi4n tríc 

chồng r&ng ; ... . _ - . 

li Ngnyột u lượng bầy t&iy »00 fic * !*> 
ỏng cu then Vin 16} mẵi. Nhưng bà cu 

r «v iiU uA vt n nliỄ llbà dỉ iS nít 


«ỉl 


bfít mẵn. .. 

Nbửu lêa-Binb-Ktìiêm nhập m*ự h«ẹ 

quan BingVb&B Thưọrng-Tbư Mxưng-BÍC- 
RẾng, Quăn Bảng Lương ngưbĩ l in l "**■ 
Trio, huyện Íloẵng-Hoá, tinh Thanb-Hta. 
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TVY&TGÌAỈìG PBV-ĩV 

S-Síx 1 ? 1 * - . Bin «- Nh# n kbo* Rỷ-Mù' 

CSDk^hSDỊtb* b.i (um. ỉầra âtn thượng 
* **'“'■ ltt * c Bún-Trung-Bầ. Klìl 

-^f’” ạnh Tầũ ’ Lto "P Bặp đước 

ĩ » *- «M. 25 * 5 : 

Mtth ĩ^ỉ?”. hảDg . _" #h b »ì iboôo 

í*2s tí* 7 Í^'" * ĨX, £ 

aLÌ Í 0 '^ ' foh :'■ ***** cbM .1* 

đttơr người đề ĩtoySn lại. 
,wL" h ; K . h J ên, .^° , học đơ ^ lt lán, r*n 

' iy ’ n *í lí "ĩ » iMn đăng, 

liSo *m bĩ sách ly 
l!ì!!. .? . Cbo ‘ Bỉ, b*Kbiém nhân đĩy nghiên 
* bé ® bnh «b«ng về iý h 9 e. íì iĩn 
*“"• BỈn « siao non la ũrơng- 

rV*l nỉl , ® I '' ho Rinh-Kbiédi day dỗ, 
í..,** 5r." b ? n * ^ÍM' 63 kl, oinK Quang- 
i„íf B **! Cbìéu-TẠng, thién-hạ đang ríi 
0^11. Bìnb-Kh'êru àn cư đạy học kbững 

quanlkm gi dí; việc nước cỉ, míri 7iỏn 
ra bải thơ thuật ở lyỄn kia. 

.f b ‘ hiu đi *huyên sang ho Mạc 

™; b * n p' l,r "K tạm Tên. Vua nhi Mac 
■gbl đến đường via-trị, lièn xuíng chtgă 



7D1 >Ẽ7-(ĨÌẢm PBỮ*TỮ 

khắp trũtiỉỊ ngoài raỉr It oa thỉ kén ngvbl 
ti ỉ Cảe bận bè thân thích đỉn 

khuyỀQ Blnb-KhiỀm ra ửí>(Ị tbí ♦ Ong tuy 
bi£t Dbà Lè lại Irung-hưug lên được, 
ncần-ngừ không muốn ra Um. quận với 
nhả Mạc* Nhưng bạn bè cứ mật mực 
khuyẻạ* HỀ 3 đem tài ra Ẽiủp đời trị dân, 
Vả trèn lạĩ còn củ mẹ gíâ ngoài bỉy 
mươi luốỉ, nhà nghèo, ki.ông đủ lễ-Dghi 
bảo dtrỡiig, ông suy-Hnh dắn do tnãi rồì 
mời qnỵỂt chỉ vào [Tớiỉ đỉnh đem aỗr 
bọc binh siuh ra kính banỉí ỉế LbỂ. Lúc 
ấy Ùng đẳ bổ '1 mươi bốa tuỗi mói ra 
thi Hương, đỗ Gỉài nguyỂo kbòa Giáp Ngọ 
nătn Bại chỉnh tu ử r.Sitt (1534), Năm 
lau Ấi-mùi ống Tào t'iỉ Hội bổn kỷ đều nbSf t 
đồ H&Miguyẻn ĩ Yao Đioh'd6i (lỗ rrạug- 
■guyêtii Từ Hương thí dSn Otnh thỉ ông 
đền đỗ đằu H Vua Ttiáì-Tốag Đ&Mg-Doaob 
*ỉ mừng, đậc cảch cử lủm tìũngHữéc 
Hrệu-tbư, Thải-TồQíí sai họa hai bài thơ 
ngự chỉ dỄn di ưu hang, liền cử 
Um Hmh-bộ Tả Thị-lang. ít lảu lại đ$ỉ 
ung Lạì-bộ Tẫ-Tbị Jai]g kiẽm Đỏng-rảc 
Bti-bọc-iT, Ô Triều it làu, Trạng thấy 

1 * I 
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ỲVrẳT^ÍASO Ptìlỉ-rV 


01QỈ vìịc đầu khùng dược như ỷ ttỉnh 
mong mK bọn gUn ti cũng vĩa còng 
n'h16n dợ việc cbinh* Trạng bèũ dẳng lử 
xin chém quyẽn-ibần mtrừỉ Lim người, 
Sở tần vào không được sỂt dín, lạỉ nhấn 
con rề tầ Phẹra-Gìao cùng vời cba lè 
Phạm-Qttỳah cũng ĩ ha ộc VÈO bọn quyền- 
thin ấy, Trạng kbuyèu bảo khàng đữợũ, 
bèií thảc bịnh xỉn về trỉ-sT. Ấy là Dìỉm 
NhAm DSn t hiện Quẳng-h6ft thử hai (154l) 
dừi vu í Tuyé I-Tốtiữ Puúc Hãi, Vua Pùủc- 
Hả ỉ khổng giữ tại được đành phải chuín 
cho vố gia phouí Um Tnnh-Ttiyền-hÌii 
(Vi thỂ ta mỏi quen gọi u Trạng-Trình)' 
Trạng Buh ỉtbiôtu về Um c&i am Đạch. 
vAu ở bỄD tả lang Tmng-am, nh&n tự 
h ệu lả Bạch-vủũ Ctt sĩ ; dựng baỉ eầì 
cần tá Nghinh-Pbong và Trưởng-Xu&n 
dì Um nơi nghĩ mát, vả xảy một cấi 
quán ở bân sủng Tuy í [giang gọi tà quán 
Traog-Tủũ, cò soạn bàỉ văa bỉa khắc VỀO 
bia đá đè khuyỂn rân uguời đời (xem 
bải vãi bia ở phân vãn thơ), 

Trang đã VẾ trỉ sĩ rdi, nhưng nhả Mạc 
YỈn lôũ thờ như bậc thầy, trong Triện 



TVYET-tìlAStì PHU.TU 


e Ang TÌ(c gl irọng đại vỉn pbẵi sai 
t ĩ hỏi tận nhà. Trạng ®ỉ trl-aĩ ì» 
được bố ũ mươi tư nẫm. 

|Ịg|j 2t tháng một năm Ẵt-Dàu bỉệu 
gừng^&bing thử Dăm(i58G) đời THâ Mac* 
gậa-Hợpt Trạng mẩtf Ibọ 95 tnôi, >Q 
ttag tậi bãi Làug Trang am. 

Các họa trò ỉruy lỏn Trạng lầ Tuyíi- 

Gỉang Phu-Tử § 2C ^ í * 

Vua Mac băy giờ lù Mạc-Mậu^Hợp Sflj 
gbíèm-Vương Mạc-Kẳab-ĐiÈu làm Khâm* 
ia i đem cốc quan ví dụ IỂ, Irny phong 
Trạng Đỉnh Khiêm lảm Lại-bộ Thượng- 
tữơp Thái-Pbo, Tnch-quỐc-Cữngp 
ỉháog giÊQg năm aau (1587) vua MặG 
phắt cho aố-tai ba DgbiQ quan tỉftu ỉập 
ũèn thở va căp một trăm m&u lự*điềa» 
Bỉu ấy lầm ngay trưửc cửa dỉub Trạng, 
vua thầu viỂt mSy chữ đS lầ ĩ 
Mạc ĩriầu Trạng-Ngugént Ti Tuớĩtgtừ* 
Đènquan rrạag-Nguyeni Ê-Tưửngtri&uMậO 
Trạng Nguyỉa-BIah-Khièin củ ba vự í 
Cbínb phu-QbôQ Dưưng-tbt bìộu ìầ Tbuio- 
t, người Ung tíằ-giang cùng huyện Tĩnb- 
ịỹi u con gAi quan HJob'bộ Ti Ibị-ỉgng 
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ĩOYEĨ-GỈ\ÍỈG PHV-ĩV 


Diiong - Đức - Ngạn, Thử p.bn - nhàn hộ 
Nguyễn, hi£u Nbu-tĩnh, Ả phu-nbâHi hộ 
Nguyễn hiệu Vi-lĩah* Sinh hạ được bỉj 
con giai, năm con gảĩ. Con ẻỉai cà là 
Hàn-giang Sử~3Ĩ, ấm phong Trung-chinh 
đaí-pbu lam quan đèn Hiển-phủ* Con 
ìhừ niệu Túy-am lièa sỉnh, ấm phong- 
TriÈurliệt đạt-phu, cò quán cũng, được 
phong urớc Quàng-Mậu hàu. Con thứ ba 
ám phong Hiíu-cniug dai-phũ, cử quàn 
Củng, tơửc Nghĩa^Xuyốn bá ; con thử tv 
là Tbuàn-Phu ãm phong iiOLLQg-nghỊ đại 
pho, củ quản còng tước Quảng-đủ bầu 1 
con thứ năm lá TbuầQ-Bửc củ quân công 
tước Bả-lhử hầu, Con thứ Bảu là Thuần- 
Chính cở quân cứng tưởc Quan-lực hàu, 
Một gla đính như th£ thật đủ cỉ tam 
đa, nga ptìủe, 
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CHƯƠNG III 

ĐÒ I SốNG XÃ HỘI 

m 



Tr&Qg NgayÌD-Bĩnh-&bièm 48 ra ngõỉỉ 
vòDg cblnìT trị rồi. luy tự tibận li cữ-ềT, 
soõg lại sổng cii đ&ì xMrtỉ đầy dủ b*a 
Vòi một một Uri bqc nỵèn-bảc* TỞĨ tĩqa 
làng nhốn từ, vòi cảcb sổng đon ụiln pìn 
dại chủng, Trạng dẵ lị cái HỄU cao Ihẳng 
cho mọi rgufri, lừ kỄ qn>Ên quj đín 
kẻ thử dồn. Giữa Lủc chinh quyfe* chĩa 
ra nhiều ngả. làng rttrời bc^rp- tti*ng 
iiỉòog bĩỂt dâu là s&.chl, Ihl mSi m$t 
\ờ\ răn bỄo cua Trạng lfc MỘI qnyỂt đình 
đượe Tfing theo egay, Cho nỀn những. Uè 
cừutht nhan Irèn đường càng d*ob t trìu 
(rường chính-tri, những kẻ nSm đươC 
qnyín hùnh Tố đỗi, cũog đều phải phục 
fòng trang Tà tbườop Ihirủrng tân bỗi 
kí sử sự, Nhân đấỳ Trạng cỏ tbÊ làm 
tồng tô con đựờng chính, lủc ấy đang 
bi la mờ* g?i iwệtt**n * lùcg n8 wời v * 



Ỉtttír-GMNC PtỉV -rơ 


Um ỀÌẰm b*E tàng tham Um lrtyC‘t9Ì 
đỉ. Vậy Ihl cửì thù nhàn cia Trận gỉ má 
fthĩ&ii người ngAy ray vẫ ché trả ch, — 
chỉ lả bề ngoải mà Lhôỉ Chừ trong DỘÍ- 
$\òl t Trạng vẫn hoạt đhng đỉ Ihơc biện 
cha0-1 ỷ, vSn đỉ sả! vM đai chủng, Trạng 
phỉỉ miỉơn thủ nhao dỉ được tự-do mà 
Um theo cái chf minh đó tbừĩp Ta hlr 
tìm xem Trạng huởng thú nbần như 
thí nào ? 

Trậng về Ung sfra sing lai các đỉnh 
chùa (rong lảng, Tả í rồng cây các vé 
đirờna đỀ, mơ miV chơ Ufl\y hai mươi 
tám lết cho ngươĩ Ung và chung qnar»h 
bnôn bản, Trạng Ui hay chơi vởĩ càc 
nhà £[T, cử gãp khỉ nhằn ha vi kh[ 
gỉửỉ máỉ mê, cùng nhau Ihả tbuvSn' rá 
chơi bề, hoỉỊc ra Cữa Kím hẴi, cửa úc 
m6n xem iảnh cả. Hay cùng nhan léo 
chơi các nơỉ danh sim như nủi B5-iơn t 
nửi Pígọa ' vân ntií Kí »h-cbủ, nứi Yèn- 
tử, đạp đá vĩn eẳv, chơi chùa ngẵna cảnh, 
gặp chỗ nAn rfty cao bỏng mả(, đà phltng 
s q5ì trong, lạỉ nghĩ ngơi DgSm nghía, Ibỉcb 
cbf ng&m vịqh* cỏ khi quèn cả^pử vỊ Mi 



Hftjnr-a/wfi MKMỮ 


Trạng tny v® nhà, YU1 tỏi nhỉ Mạo 
rin tủn thờ nbtt bậc ìhỉiy^ thửi thường 
Bai flứ ỉạỉ thăm viíng và ban cho nhũng 
đồ ngọc ngã, gẩm vốc, vang lụa, chẳũg 
Ihiến tbứ gỉ. Cũng cà kbi yua Mạc ngự 
gỉầ thân ý® chơi nhả, phùm trong 
cử việc gỉ quan (rạng đỀũ sai sử đến 
hòi trạng, hoặc VỜI trạng V® kìoh đử bân 
bạc, Trạng dêu tùy cơ ửng đ6ì, chnng 
quy bao giở cưng khuyên lẩy nhân đức 
Um £ỗc. Tr ềư đinh Dgbt theo kể họạch 
của trạng cũng được nhỉỀa diều bồ ích, 
TIẾU vua Mạc hai ba ì 3 a mu6n khói phục 
Trạng ra lầm quan, Trang đều nhất định 
từ chổi khòũg chịu ra. 

Năm Canb'Tuíít f niéù hiệu Cảnh-IỊch 
Ihứ ba (1552), Vua Mạc Phúc-NguyẾa 
nghe lũ cha con Phạm-QtiỳDh, Pbam- 
Gỉao dèm bọn Ngnyễa Thiển cử nơỉ đọc 
u Sảnh) và thủng gia là Phụng-qnổc- 
cdng Lè - Bá - Ly, âm mưu làm phản. 
Ngnyín-ThiẾti vòi con là Nguyễa-Quyện 
(con rỄ LẾ-Bá-Ly). Ngayẽu Tbện, Nguyễn 
Miì, Bùa £ Lẻ-Bá-Lỵ bỏ trổo vfco Tbạnh’ 
Hóa gỉủp LẾ-Tr*ng*Tùngp Nguyỉa-Thiín, 
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TVỸET-GỈANG pmv-tv 

"iròi H«* Th.nh. 

0 * 1 . đi Traní-neuvéụ kh ®* n ^ hft ®' T ^_ ' 
Băm Bạúbính ‘hử ba (1512) <li»i vnn 
Mac-Đăog-Domib l*m quan Lạl-bộ TMụraí 

h „ iZ-^CW. '6« 1* bạn 

Z\ ĩ£iẸụ iĩ^;ĨỊĨ 

Bưậo tin ThiSn *v ú, Trạng gửi **° 

cho một bài tho rằrg: 

c ^ ng 5 iSn cô duy DfihTa lai 

Tri quân sfr bi?n kh5ri '» ro *•“* 

Khi vận nhít chu ly phục -hợp. 
TVino gỉ-miỉ thời hữu hạn BOng N> ™* 


m £ m ‘Ki * t£ 

ịa lí TỀ ^ ẵ # 

& H - ì® iÊ 'ề. & 

ị ỉr. ũ íí IK $ & 


Địch: 

Ta giữ kè cỏi d! chứf nghĩa. 

Ong đirvng hhi hiến, há cam lònỊ- 
Ẹhi Ĩiđ/T một nhrg ỉg. fạĩ hpp; 
sing dửí hứ có hạn Nam, *Snj. 



rt/ysr-GMNG p BV-TV 

Ngoyỉa-TbiSađitợa tbo. trong lòng c&ng 
bủỉ ngùi, 

Bír. Bím Đioh-lỵ (1557) biệt. Qn»8- 
Bẳo ih* bi, Ng 0 'ỉn Quyín dảnta phá quằn 
Mae rSt dá * 'ùng Son-Nam, vna Mạo. 
Pbửc-Ngovêo lo lí®> wit Trạng Bỉnh* 
Khièm vM Nguyễn-Qnyệò «6 ttnh tư đ», 
liền 1*1 lử đín hỉịkf Khi Ịtỵ Nạiiyln. 
Thiín đS chỂt rBi, Trạng Blnh-Khièm 

tan rằng! . . . _ . 

— NgnĩỄn-Quyện là học trò tbằn trtthc, 

hiện nay hỉò đàng đỏng quản ò Thiền* 

Trwờng(nay lả Xuân-Trụờng). chinh đang 

bu Si hiềm nghi do dụr, dS thằn dụ ng 

„70 bSl hẵn rồi dụ hSn VÈ vởi TriỄu- 

Vua Mạc cẫ mừng nhdr Trạng lâp ke 
ngay. Trạng Bĩnh KhiỀm bèn IhS thayÈn 
luSng chơi mạa ThiỄn-trơờng, sai bơn 

mốt trăm tráng-s! phao *8n * bỄn b * 
,tìng phia bầc, ríĩ *ai đ«a thọ hẹn 
Ĩtgttyln-Qnyện dín thuyía nống nrợa nỏi 

Ngnyỉn-Quyện tiíp đttực lệnh thày, l*p 
tức ra thòyỉo bải tiín. Trạng tai đặt 
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tiệc khoản đỉì, thly trò uãng rượu trò 
chuyện rít vui VỀ. NhAn lủc rượu ngà* 
Dgâ aay* Trang cho thnyín cbèo vội TỈ! 
bờ phu bíc, phục binh nỉi lâu Tày 
quanh thuyền* Nguyễn Quyện DgơHogác 
chưa biểt tà toAtt quân nào, toan dửng 
dày* Trạng liỉn gỉũ ngôi Xti$ 0 g» DhỀQ 
thuật rồ ỷ vua Mạc nhừ mỉnh đi du. 
vả nửì đến An nghĩa của triều đinh trưdc 
cùng là sự lợi bạt hiện thờỉ. Nguyễn- 
Qutộũ nghe lởi củi dâu ugẫm qghT, bèn 
đem quăn bỉu bộ Irỏr TỄ TỞi Mạc IrỉỀu* 
Tháng giêng năm Bính-Thln ('1556) hĩậu 
Thuận-Bmh thử 3 triều LỀ TruDE Tủng 
(Quang-Bão thứ ba nhà Mạc), Vua Tronp- 
lửag mất, khOng c6 con, Trịnh-Kiỉm 
thừa cơ muốn tự tập ỈAm vua, aong 
cửa ngằn ngại chưa dám qovẾt, tiền 
mật sai, sử đem ỉễ vặt ra 1 ẶT 1 Hài-dưưng 
hỏi Trạng Blnh-KhiẼm* Trạng kkỉỏng bão 
rõ, cbl quay lại giận lũ Dgườì uhà rẳng ' 
— Năm nay m$t mủa, thỏc gỉ5ng 
khừag được thực, cảc ữhh nâu ti UI gtổng 
ịhốG cũ- mầ gỉ eo ma I 
Nỏỉ xongi Trạng đửag dậy chíng gậy 



yptíT-G/ANG PBĨỈ*T0 

- ohơl chùa. Trinh Sừ thếo tế. 
ỊLŨĨ Wo cbùa sai nhè aư quét chùa 

t L|n bttơag, rồi cười bằo rấog : 

^ Nhà au chăm chi cúag Phật ằn 

0Ìn nhé ! ' 

Ngoài ra khửDg nốỉ cả. Trịnh Sử 

biío ý VỀ bằm v*i Tbiiatt Trịnh KiSm. 
Trịnh-Kiềm mới đi tlm được người chán 
Bím đời ông Lè Trừ (tức là anh roM 
«7LỄ Thái-TÈ) là Uu>.B»ng l»p »■><“ vu. 

z là vua Anb-Tôâg 1557 - 

Boog thời lức bẫy gió, con CbiẾtt-Huâa 
Tinh CỎT 1 R là Boán-Công Neuĩln-Hoàng 
đang lo .7 anh rỀ lã Thai Sư Trịri,- 
Kiím ghen-ghét lập mưu ảm hại. Ngnỵto 
Hgnvễn-Ki® có bai giai 14 Ngụyêr.-Uông 
Ti Nguyĩn-Hoàng và m*t con Hái là Ngpc- 
Bio gỉ cho Trinh-Kiỉm. Ngnyẽn-Kim m« 
binh quyên vê cà Trịnh-KÍẾm. NgnySn- 
ũông bị chểt mbt cích bi mlL Nguyên- - 
Hoàng ug* cho Trịub-KiÈm ẹiít. C*”ỊỊ 
ĩíỹ lãm IỢ lỉm. Nhản b* m» là N g°y ễa 
pbn-nhàn", người ling Mku-*k hu y*" Tử " 
kỳ. nghĩ có tinh dông qnận vửi Tr Ị|" fi 
Blnb-Ehiim, liền giục cọn aaỉ s* đSa 





tVYỀĨ^GÌAm PĩỉB-TỮ 


uhờ Trang tỉm cbo một ttiĩ tboảl thản. 
Sử gìỉ đem vàng bạc lÈm lễ dển láy 
trưởc ồn xỉn Trang ban bỉo. Tranp chỗ 1 
kbửnp bi£t p ròi đủng lèn ehSng gậy dẫn 
Nguyin-Sứ ra vưfrũ chơi, Trong vườn 
cò IBM rẫy non bô, xểp bằng bơn chục 
bòn đả. đá đất ỉờm-cb&m, c&ỵ cò xanh 
rì, b^b thổ lư nhĩén coi rẩt đẹp. ì>Ền 
núĩ cỏ một dàn kiểu ỉSn ìheo rỄy dá 
mả dì thành một vệt dài. Tra^íí chữ 
gậy chỏ vảo dản kiể.i dang bù cưỡi b^o 
rẵ yg 

— Hoàob sơn ìihẩl đồi íạn đại dủug 
th&a t <Xgbĩa là Bèo tigaog một rẵy dung 

thân mnửn đàĩ). 

Nủi xong, lại chtíng ggy tr& vốo, sai 
làm rượu dãi Nguyễn Sử rồi tiỉn VÈ khdtig 
bao đrẽo gt c&. 

Sử VÈ trinh NgoyỄữ-Hoủng, Hoàng hiỄn 
ỷ bèn nhờ chị là Ngọc-Bão nỏì vời Trịnh- 
K"ềm xín vảo trấn thủ đẩt Tbuặn-Hủa 
(iừe là rẫy đèo ng*ng). Trịnh-K : Ễm !hSy 
xử Sy xa xỏỉ hiềm Irỡ, vừa mởi ru ợ 
mang, thố dân toản lâ mường mọi) 
tbủy ihb càn I*m cbự*ng, ỉíìẽl không 



ĨUỲÈT GĩÂKG PHU-U) 

phẵí (4 nơi đát Ịànbp tb&c khủng ìhề lầm 
nèn cỏiig-ĩrang fct* bẾn b&Dg lòng ctio 
Ngtij Ễn-Hoồng đi trăn tbủ, có ỹ mu ự 11 
ma th^éng ũtrơc đức dề hại em vọ t cho 
áuới mang tiẾíỉg vửỉ dời san, 

KhOng ngơ quà như lới Trạng Binh- 
KhiÊm núi, Nguyén-Hoang lởi Iràn Touậu- 
Húa Jại mở mang tỉiâna một nơi pbồn- 
tụ, má vầ sau các ch ủ tì Trịnh đánh mãi 
kỉỉửng được, Cho dỗu bây giờ rầy đèo 
ngang áy ftâ thanh xử Troug-Kỹ thịnh- 
vượng, một co-sỉr Lrung-Ua cua TriỄu 
ửiguyỄn, 

Nam Ất Dận (1530) Trạng Bỉũh KhỉẺm 
ửin uậng, biõt mạnh không tuẻ aốug dược 
nua, lìềa Ihao aư dang tạ vua Mạc, trong 
có cảu râag : 

« 2 hấn ịiiy linh đậ s6 thấy vận nườc 
nhà dã suy* vận ntià Lẻ đã đen nòi lài 
Í 0 O, ý giới ăấ dinh, sức người khé theo* 
Song nhân giã có íhầ àòt thiên ỷt xin 
Nhà Vtiủ hét lòng j£Wỉhdn phàt chtnã ệ lay 
ddỉì lòm gSc t lảy nư&c túm trọny, trọng 
iừa tang trôn trịt ngoài chuyên càit vọ 
íónỊt moy ra Ịiừ dirợc tữ nghiệp cua 



TtỉìET-GlĂSG PBƠ-TO 

jS tồn$, íhl thần chít cũng được Ih&a 

lùng... oán ván ...» 

Vua Mạc Mậu-Hợp rSl clm đdog thương 
sỏi, tai âứ VỄ thăm bệab, hòi việc oưỏc 
■an này. Trạng chỉ nói: 

— Ngay sau có biSo cố gi, dẫt Cao- 
Bẵng dẵu B^IỎ, cũng c* thỉ hường phức 
được vái đới nữa! 

Ngứùi ra khỏag nỏi một cftu gl. 

Bầy nStn sau, uăm Nham-Tbln (1542) 
Mạc Mỉu-llợp hị bẳl, toàn t8ì ‘buộc 
Dhh Lê. lũ Mạc Toàn, Mạc kiah Cung, chạy 
vĩ giu dẳt Cao-Bằng, trnyẾD cho Rtnh 
khoan, Kinh-Vũ, ba đời được 71 nSm quả 

như lởl Trạng giận. 

Bày là ki những việc quan trọng dẵ 
được ghí chẾp lại Irên síob vi. Còn 
hằng ngày. BỈÍug dơn gliu giữa đạ]-chùug, 
giào-tiíp thốn ruệt vùi hí, ĩít-nhiên Trqng 
ẽửo cố nbiíu cicb, nhiỉu líi giảo*bu#n 
họ, đoa họ dỉa-tòa thực-hiện được lòng 
nhão, gảy được trậl-tự từ bỉn-thAn diu 
g.a-dmh, xã-hộí, níịbla la di gằn bến 

ĩẽ phải. _ . 

NhW vậy, vặ cblnMrỊ, Tígnj li 8ặ«« 



rOĨỀVGtẢỉiG PBO.tV 

ì. 0 «. 1* og««i di «m tbù nbàB, m* 
5 pbróngS v». h« ìạo d * c ’ 

ũ nã«ái rít boạt-dộạg. a8ng một 
ĨL «•> xa-hoi riĩ dìy-đủ. Trong bổn 
*Vol w Băm giời ra Bgoầi vòng cưọng- 
sr tt-h-ũnh V* .& ■* «*> ■*“ J; 

2n rít i*n-Uo,"ed stu '** 

ìín dấn-chùng. Cải ‘“b-hn^g Sĩ cùn 

uõ mĩi vầo Bbữog lb*-bệ «n này. 
tb« õn-đinh-bằn vaH4n-UQ dai 010 h * 
êni (1740-86) al »i<<: 

.... ríén - íinô tmỉẹn 

>i' Vto Ại S!" **" ‘bí?. 

ĩỉídng X rủi ÌMI-S*n, «0 Bíc- 

Uri r.ít lj kl íttog không <pfcf*°a> 
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CHƯƠNG IV 


THO* PHÚ 



Trạng Ngnj(n-Blnh-Kblém còn lầ một 

nbẠ Tầo-học đệl-tải, Trạng đĩ lại cho 
đ*ỉ i*u được nhiỉtt thơ chữ ũ ho Tà ihã 
ầm, rít củ giá-tri vỉ vẩn-chỡơng 
cũng nbv vồ phươog*diện *I-hội, Những 
bii thơ ty khủng cằc-kỳ, không gọt dlia, 
chữ dùng ịạ nhiên, kbửng câu nệ gò- 
glnt, những hao him rít nhiỉa ỷ-ngb!fi, 
dỏ chơ agơàỉ đọc nhtũ thtty tấm-đỉa 
lỉc*gfỉj gifta ttnh c&nb xãbộĩ đvơng thời* 
Nồ c6 tioh cách họạ hơn I* thơ7Th 
ỒDg ĐẠi-Phi Yfl-Phuơng~BB chép trong 
Côag-d* TJệp-kỷ, Bạcb-Vấo-Am TbMập 
c6 nhữag hơn mệt aghỉn bầl ; về atn 
thỉ còn Inyìa Ittg độ hơn trầm bĩĩ, 
vá mặì bầỉ bia 41 in Tranp-Tin mè thôi. 

Vmài dty chòng ÍM xin trith ít bải 

fflk * 



TVMMMrt PHV-TÌỈ 

Tta» otafr nho 

Khi Tr»ng Um qntn 4 kinh. **'•*“•■ 
lử 4 nht htm obơi. Khổng chị® ^0*1 
Trạng 8*1 cho một b*i thơ q»4 'r&eb I 

% $*** 
tè M & £ $ 

à %jfr m JM‘ 

rnmànu 

w !££# A 

m % M M 

# m ậ 

£ &7Ẽ t 

$ £ A tt & 

té $ £ 3 

ệrtĩ ic ỹp í& & 

3* £2 3 li 


to 



TVYBT-GÌANG PấO Ttì 

*«Síĩ;R 

•B.M - # IS 

mun-am 

phu tại bSt vtln do, 

Duj tật pbo cbi vu 1 
Thính híÈn sb thùy huSn, 

Tư ngòn kbối nRÍ vu I 
Nhi ký ainb vi nMn, 

HỒ bfií nghiệp vi nho* 

Giáĩ vũ sự dấu tí Ế, 

Kim lỉnh tầu báũ ltf, 

Dậ mịch tìỄD thu nhỉ, 

Thần kích bo* nhai cầu ! 

Sa hữobẩt trftf 
Thỉ thư phan khẩa thủ t 
Sinh tử kỹ nhtt thử. 
ư agS phục hi cku? 

Thi tiín nhít bôi tửu. 

LỈỄU tỉ vụn tố sầu ! 

Cha oón không chữi xa. 
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TỤĨBT CÍẢĨỈ& PBVTV 


Chữ yếu 'lữ chõ cha / 

Lới Thánh hiần dạy ỉạỉ, 

7 hực lá khống díi tũỉ 
Mày đă sinh Ĩátĩì người, 

Sa 0 chẳng Ỉ0 nghiệp nhủ ĩ 
Đã thlch trà đuiỉ chó, 

Lại ham cuộc chọt gà. 

Ngày chơi nyhỉ nhhụ đái 
T&t íỉm thú giăng hoa* 

Thhy bạn khòng chịu gần t 
Sổch vở coi như ỉầ .** 

Sinh phầi con như vậụ 
Mong cậg gì tuhi già ĩ 
Ẳu là mượn chén rượu 
Tò b&t nôi ĩo xa* (J) 

Bên nhả trạng Bỉnh-K.hĩẺm củ một cấy 
tbổag to. Khỉ Trạng VÈ irí-sT, thường b*j 
chơĩ mát dưởỉ gổc CÙJ, cú cảm đÈ một 
bai thơ rẳL>g : 


(1) Nhfrag hải dfch Irong nbJ 1 dềtì eti ầO| 
Thi-Nhim Binb-GU-ThDyíl dl ĨD trong qnjW 
** TSOYỂT MiC". 



r&Mr-etoítííMm-rtí 


-» tt + jtr» Jâ * 

5fl m * m B * £ 

55 ‘Ê ffìij g - *r 

Ế ii £ m£#» 

g ẽ n m m ® R 

Ã í SI ĨỐ SÊ« 

£ $ ilí # « *a tô 

X # g fe H & 5 F 

© 48 $ £ M m $ 

mmmé Ễí m 
m ẲẫirẬ m m 

n 5 # * ffi fi ffi 

Trầagt ùog thíp IriTỌní! ngnnR Ibâ íủng. 
Kb6i lỗi bfỉt dữ bảcb hủy củní. 
ằliũb đường chỄ dộ pbitoũSỊ nbẩt [ản, 
Ji xanh bửtì irp ẳuflg' lirơng dâng* 
Sbuợc ngôn y qaSc dữ y dằn, 
■^feíl» linh hố pEi&ch bị dược iũíìg. 



TVYET-G1AN6 FHV~TV 


Mo Ui k*vrbc bạn Bong hac ìbếị 
ThiỄu \h\ tằrg kỷ (am rông mộogt 
Tự ngu luyln tbach phorg độc caOi 
Trà^g ngao luvỉt aươn£ síe bất đửng* 
Dung chì iSc hằnh BỈ tâc tầng. 
Thừy váo tàí đại nao vi đụng, 

Dị ahí 

ì hóng kia trót vồt cao tràm thước* 
Ngay thẳng, khổng gfônỹ các cày khác: 
Kứư mầu minh' đường khi đhi thay, 
Cột dọc sà nyững tài Châng vác. 

V? phần 6ữ dường cho quốc dán , 
Hbphảch than ỉiĩìh đà tỉnh dược • 
Thuở trê còn nhở mậng Tam-cỏny ; 
Khi già vui cùng bạn Sõng-hạc. 

Să c ỉổt không nhuốm tỉẻ tugềt sương 
Thôi cao chĩ thich mừn non nưởc* 
Dùng đến tht lăm bỏ thì thàit 
Ai bấo tà ỉ lớn không dụng dược t 

Trạng Bỉnh-KbỉÊm cỏ một 6ng bạn ngtrờt 
lẳng Cao-Xá, iàín quan Pbủ tá Kboải- 
Cằin< (irt/ỉig biệt đẩ lầu Q&m* Trạng 
gửi mội bỉỉ ĩ 



IVĨEĩ-GIAXG PỉtV-TU 


% Ệậ m M 0 Jế # 

- 819 n 

Tttcrng phùng loạn bận Ho tương th6i, 
Ịỉhiỉn Inyễn 1; tinh tửo (fi bôi i 
Dạ tinh vân am tbùy thị bạn. 

Nbăt aong Htinb uguyệt chiểu h&D mai. 

ữ|«hỉ 

Sau khí loạn gõp đã già ròi. 

Ag ndy lính xa í ó! chin mồi ; 

Đtm vđng am mẩy ai bạn nhỉ ? 
Chòm mai •rước cửa bóng giăng iũi. 

Trạng BLh - Kbiêm gửi cho bọn trò 
Ngnyla-Qoyto một bài kbuyùo ; 

jỊ $ * â 9 

ÍỈI X ta m 7U *m 

m 5fc m » + * « 




'iVYẼTGlAKG PAÍ/-TÍÍ 

Bạo phì tháu n£oạĩ kb&i lkw 

HuĩSng ỉlựu tuông kỳ chỉ kbỉ thấttt 
Qaáii pbụ cưott^ 1 hường thĩỀD cl tệỉ+ 
Hiểu trnng thẻ hẵl phụ sơ tán* 
Dịch 

Bạo ố mỉtĩh tữ ró khó gì 7 
Phưttĩig chi chi khi dă tương kỳ: 
Sghìn năm quan cương thvớtỊỷ ếầt 

Trung hiftỊ mội iòng chớ đềỉ di ì 

Trong khi dđỡug nhàn ỡ Bạ-b-Vắ® ềm 
Trạng cỏ cảtn ngâm nhũng bồi B&a 

i® n 

m 7C I”t M + - % 

m * m as % * * 

*I$ -* »|I| Ề 

2Ể&**?** 

Ngụ hửng 

B4I Úg4t mân liía tbtp nbị phntó 
Yln hòa llSm kbvởc 14 (ho 4u|* 
Ỷ Uu nhít vpng^trl sơo ĩ, 

Tbừi tlhtg tbasbi lai tbìts TfQ 9Rvfk 


M 



rtỊỴET-GÍĂKG pUV-Ttì 


Dịc^ 

7 rước cửo 


mưởi hai ngọn nổi 


Yêá hoa giầỉỉ-giãi vẻ thĩỉ-đuĩĩọ , 

Tựa íau trỏng #iửf haỵ cho 71ÚÍ, 
Lấp lỡảtig mau xanh lĩĩẫy vạn tràng* 



BH ^ 7C 4 MI ít ® 
* À B ii ỉ? iB * 
i i M m ữ « SI 
ísiAípia* 

ũ w # B # )® & 

ă B 0 * » * « 


«Jj * # s tt » 

Thu tử (ỷ 'ho) 

T«e d« ItiM pboag nbít tiín *Ịty ( 

Nhàn đinh ngột tột động_* h “ u t 
Vàn bi6a nhạn qu* hôn Tố a °^ 
Thiên thượng nguyệt minh »ng htttt ljỹí 
Quang cành thục nbân HiỄn tự Ibl* 
ỊỊgny íht OQ cjoSe mta thinh IJ| 



lUỸÉT-GlÁNG Pĩib-Tti 

íiifeũ VÍỄQ tư tiểu quy ỉaỉ vin 
Tùng củc do tòri ihị c 5 tri* 

Dịch : 

Bitỉ hắt đếm quở trận gió vàng, 1 
Ngòi buồn như gợi itim lỏng thương; i 
Sáng sọi mặt đẩt giỏng bao độ. 

Bay liệng bèn mây nhạn mấy hảng . 
Cữtìh giụCị itíồỉ giời nhanh ỉựù. 
hàng lo, mái lóc bạc như ỊìTữiìgi 
Cười mình vườn cã quay oê 
Tủftg các cồn đáy cdnft cõ hương, 

/íì 

<ft & Í6 # ra Bf tt 

*#**««* 

ú»ữén&* 



ịCIỉBT-GỈANG mto.tư 

Ngẫu th&dh 

Kiệt Ihàtih thệ dac bfco quằn vuông, 
Tam bửa tri khu bỉệtt thổn trttùrng^ 
Ebẳũg tác cát cao t&ĩ thế thẩt # 
Hưu khoa duyèfl phẫn đỈQ Ihòri I rang ị 
Nhẩt vién xuốn ìro kiều hoa tủy* 
Tam kỉrh thu c^o vẫn cúc hương; 
Vị bào tim oanh ưng liễm thỉệL 
Mạc hão thụ 16d° sìuh hoàng, 

Dịch : 

Hềt lòng the háo ighĩa qtiàn wmng r 
Rong ríĩủi lừng mong giãi sở trirớng. 
Gằn cuốc không thèm iheo í/lĩ ÍÀdí, 
Rhãỉỉ son íhổi chãng học thời trang, 
Một viMỚn xuăn tới hoữ Sữg nhị 9 
Bữ lối tha về củc lựng hương, 
Nhắn bảo chim oanh khoan Íííng hót 
Trên cành đu sè bừt sẽĩih sang* 

n ỉd£ 

jgf m & u ¥ M ế 
m m MI& 0, n m 
i m & m 2 â % 

t íf : n \U%&Ẵ 


w 
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& â w ^ $ 0 

fầ rtt k i JỄ $ # 

u m m £4IỈ u W- 

$ $f $ E £ t/1 * 


Tự thuật 

Vạn lý côn mínb Ibo pbấn Ibân, 
Cùng thl liêu thi chap lạ lân ĩ 
Tlch liẽn kìm tnă ngoe đườơE kbảch, 
Kim bạn í hanh sơn bích tli.ù^ 

Tủy N '■ẵm kỳ trâng đừ rhât, 

Ịĩiĩàn trung hứa ibào túc cung KUÙỮ > 

Tả đương đức lập dô vù sự, 

Tỉễq ỷ đồug phong ũg$n IrScb cân, 

D|ch: 

Cd cdrc nổi/ bốt/ ídu nay , 

Gặp phải khi cùng chịu chẳp váy, 
Trư&c t bạn ngựa vùng thầm ngọc đổ, 
Gi&i vui nước biếc ỉĩứi xanh này t 
Cằm kỳ khỉềĩĩ hứng cơn say tìnhi 
Cáy co tiêu dao canh tháng ngáy 't 
Đỗi việc thằn thơ kni bóng, sẽ, 
Khăn đơtr phãt phởi gỉỏ Đổng bag. 



1VYETGỈANG PRtt‘ĩti 


ề. 'M ^ ị 

ià ỉi ^ $ Ũ 

i ỉ K ĩầ ổ % * 
s m M £p £ & Ị 
í ■$ & $ # M Ã 
!£ảr* £ỵ 

i ii 5 ỄP ỈP íft f 
Ịậ m m H MBPi 


Ngq í 

Cứu nịcb pbù muy q u í b ^ l “* 
ca vièn bưu ưởc trọng t^y ,a * 

Khrét th&Q «w kliủna thanh đanh dại, 
Kiĩh túy na tri 1*0 bệnh Ihhị : 

Son đới thu dong thanh '«y |n 
Giang ùĩngoyệtảob bạoh t trong «i; 
Co quan liên khtrOc d6 ạồ■ »»■ 

7 ( 1 -, q- Àn sM môn lận nh&1 khai. 

n 



TBtET-GIAXG PhV-TU 

D|ch 

Cứa VỚI không Mì ỉũíii g ngư (li 

Hẹn hò vườn cừ trở uỉ thôi ỉ 
Sạch lĩArôa những sợ danh lo 

Say nổi nào hay bệnh lăo rìL 
Nửì l&nniàu tha xanh hỏa nhặí t 
Sồng ìn ĩìi nguyệt trăng hồữ kaỉ* 
Việc đbi xong đoạn không còn vướng 
Xaốt buèi /in gianh mở (fửa Aodi, 

Khi Trang b nbt, th&n-tbích hương qni9 
ủị Ui bải ban luôn. Trạng ứng tiếp miị 
mệt, nhản lìịèTữ một bàì ịỏ ỷ : 

**««*#* 

u ® IIE a Ế 4 

g m * m ¥ ĩ i 

& & '£ ệí ặí !I.Ĩ $ 

A * @ ủ râ 4 * 

« * «í* m !# X 

ii ÍỊ iH n % 
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TVĩBT-GỈAỈỈG PtiO-ĨC 


Bít tằ I ngộ bf tỉ long baOi 
N oan kỉịt khu khu mạn lự lao* 
Thực học vị nSng pho lĩ vọng. 

Hữ danh khAng nSu thù thời írto ỉ 
Nhấn vinh Irâm phĩĩt đ$ng DÌỀQ híhi, 
Ngẵ âỉ lÙQg quán vSn tuế gỉao, 
Tbùy thị thù} phỉ bưu thuỵểt Irvởc, 
Thanh váo tra» fa tự bậch vàn caOi 

Dịch; 

Chíng thì ơn đội được thán vinh 
Sân sác làm chi luống bận minh' t 
Thực học đã đtUỉ cho kẻ lrọng t 
Uư danh cáng tb khiễn người khinh. 
Ngươi uui ỉrâf 71 hổ ỉ đua bè bạn f 
Ta thích tùng Ọỉidn dưỡng tinh tinh* 
Phải trái mặc đới thôi chẵng nềi, 

Ái ràng mây trắng kém mây xanh, 

£hj Jàm xong qưáũ Trun^-Tản trên 
lồng Tujít g'ang t Trạng cò ngụ bÉDg 
btfn bàì ỉbn và loan mộl bài văn kbto 
▼Ao bỉá. Ẽổn b^LÌ thơ như lao ĩ 
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TtỉVBT-GỈAXG PfíV-TÚ 

I 

fflj B T ■% ® 

i a I* H* s * & 
s ÍK * |1|1 * Ịf tì 

í i ÍE tt * *l * 

H*« A *## 

£ * * ít ít s ® 

# s í® â ® 


M&Q muc can qua khí vị hưtt, 

Tạm thừa dư ha mịch nhàn dạ ; 

Thè thé yến blcb đa Khốn Diều, 
TUh tịch Cư 9ƠU kỷ Hứa Do ; 

ThiỀn ỉrượng quang gì^o tân kìím khi, 
Tim xuàn hoẵn ohâp cợn tbii lảu. 
Lỉo Uỉ vị ngải LiẾa ưa chi. 

Bắc lảng 'cung tbửr>s khỡi ngỄ ưu. 

>h : 

Cũn qua gìải-giằc đên bao giới 
Tim chết 1 an nhàn tạm nhàn nhv: 



Tttt£r-GMtf6 PBV-TỮ 

Yến-btch bìít bao Khồn, Díitĩ đá t 
Cơ**ơn'náữ thấy Hứa Do xưa; 

Ehị quang nghìn trượng mài thanh 

kiễm t 

Hợi ấm ha xuđtì lọt gảc thơ, 

Gtà ci, lo thitn hạ sụy 
Củng, thông, dđc ỉảng cãng coi thừa 

II 

M Ễ Ỉ5 íí ^ Bỉ 

* n * ii « te BI 

m &w. tì a ■» « 

» 8 # 

ẳi 18 fỉ»tí 

& # 

* st ỈBíme»rt 

s « # * A â 

Ha ihỈL hdo vủ hảo điỄm ai, 

Sài môn tin nhit bang RỈfltijí khai, 
N|* chu Tia hưáng ngư (ùủn bạc p 



fũWr-GMNfi PfĩV'TV 

Glfi tằu hươog tuỹ (ỊÌ5 thách lftl i 
LoậH ihỂ cằu toàn tri hữu ầậĩibi 
Nguỹ thi hoằng thế quỹ vộ iếl 
Thưa ohàn khước tẩ đùng phong lực 
Lữu Ihù xuân quang nhập thọ bối, 

Shà khồng, khồng bợn chút tran aí, 
Suối 6ỂĨÍ sống mb cứa rdí, 

Cổ nồi hương thơm đưa khách nộu 
r/iuyỉn trài hóm dền đtfu Ẳhiỉ irdỉt 
Yéa thún buhi íopn là may tám, 
Giúp ntrởc đời nguy thẹn chẳng i<u* 
Mái mề già dỏng khi dẽi vỉệc, 

ỈỊgàụ aruđn chuốc chén ihp dầy ữơi 

111 

-9S3:£SỀ 
ỈT » ÍS g fF « ^ 

»***#»» 

»ỉS«wìaBỉ* 

ii 5 fc »ít fi 

# & B ạ » M 'tt> 
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à ấ à t: 

Nhố k:™ả,-H Hảo IbỊ toyel ầim 

G a g biáo kểt ỐÌ bạo liànb uaâmp 
Lẩp toyền cbử điiựLi ỉãủg trù itob* 
Tảo đb pbầ i huơDg dạo viện lhfcm. 
Tùíig ha phontỊ Lai iri bữu liiũb, 
Trủc b éii hguyệt dáo tiittớc TỬ Làm 
Ngư úug bất ngù dao nguyỀQ khách 
íthơL Lhưc bưng TOũg thl cằ kim. 

Hán giang một giải tuyèt pha Dủng t 
Đựng ỉủp lều Ihơ tựa ờéỉĩ dươitỊi 
Cảnh vắng suối trong đan nước thuếc, 
Am 3đít dấi sạch tnẳp í nàn hương* 
Dưứí thòng ten tỏi theo luồng giú B 
Bia trác thờ tr vời ả ỉhường, 
vĩ trước Bao nguyên khậiig gặp khàch 
Q$1 dờỉ sao bìèt cuộc hưng vương T 

ỉ V 

«t BH tL ®m cc 9 

mt «1» * 1« A 

71 
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7 ìsmỉLm 11 | * 

# m & » E 5?. 

w ^ a » ¥ «BS 

Kí«ĩ 'ủ ¥ iằ * + 

Sỉ gí**! gĩang quán phu giang tẳn, 
Thủy q*i^c vi mai'g lưỡng ngan phần 
Phong ỗn phàm qiny bẾn ptổ Qguyít 
Thíồrt í ình lo ne hiện viễn sơn vân* 
Ngư thôn Lrù ảnb ià dương cbi£u; 
GiR tự chunR (banb bán dạ vẫn, 
BiÈin kiỄoi hanh nĩẾQ du tbãt ihâpt 
Chỉ duyẾQ Siy Lán khờ ị vong quàn 
Dịch: 

Nhà ở bên sông ngành xudng tổnỌt 
Hai bờ Xã cách nước m inh mùng , 
Gió im btiâm ebạ0 theo ving nguyệt 
Giới tạnh mđp iỉíõ/ì hiện vi rồnp, 
Búng ỉàa thu gần ngư chen áe ti, 
Tiễng chuồng chừ a nội ỉăhg âèm đồng p 
mươi tinh tiỉhi ta giẩ nhỉ, 

Hứ phải rồng gain đức du ịrhUỊÍ 
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»jk*re I SiKẠ 
aiES *ỉtít« 

7S«k«t ĨE «1 f a 

tri ®k Ểrái* 

£££8 s ÌS S; íâ 

$ £ s 3 ais#/i' 

■ iitĩt p a *f * 

ĩĩỉĩ iiii 
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IVĩBT MiNQ «HM» 

Thượng dí giảng trung* 

Nhtn cu binh di* 

Tự cầu khi b&m* 

Tòng duc duy nguy, 

Một một cát cổt, 

Doanh doanh quy quy> 

Uàm ư tà tlcb« 
hoảng trì kỳ phỉ, 

Qoỷ lắc kiéa «inb, 
pha tốc sỹ kỳí 
ỡirửog Vũ chi thải, 

Họa thu Ế toàn di, 

Tầo phũ chỉ aa, 

TĨd lạp khửu dt, 

Tùy nùng bỉo tỉên, 
f khinh thừ* phl. 

Truyín cảu ngã phu, 

Nhát kim 1Ạ» nhỉ, 

Lộ túc bành nhìn* 

Nhất cài bấl thí t 
Duy lợi thì thị, . 

Như cudng như li' 

Vi thiện chi tỉm, 

Thụ# khoáng nhi auy. 

Qi*a dạnh ĩ rang Tán , 

»1 



ÌVĨEĩ-ữìASGPHC-íữ 

Nghĩa ti (Ftt) thi li. 
Trung tức tỹ thiện, 
Tân tức tỳ quy, 

Tri ehĩ hữu định, 
Thổo thử phẩl ]y, 
Thàn ìỹ chluh* đò, 

Bất hoặc tha ký. 

Hành kỷ đãi nbftn, 
Niệm tư tại tư (ti) 

Sự pbu lặn ỉđoh 
Sự quản vật khi, 
Huynh hữu đệ cung 
Phụ xtrớug phu Iùy t 
Giao hữu chỉ tín, 

ThiSt thiết tỉ II, 

Niệm hừ rhíệũ đạo, 
Phỉ ngâ đắc tỉ (lư). 
Nhâu chỉ hữu kỹ, 

Nhược kỷ hũa chi, 

Thính biĩn hà oh&i ? 
Duc £Í tíc hy, 
rầu thảo tỷ Cfe, 

Tai sít 7 *ơ vú 
cfi huấn ỉhẠm minh, 
Thành vì Pi£l Dghĩ* 




TvnT-mN8 PRV-T1Ĩ 


Vật Tị thiện tỉỉn, 

TSt cịữ ư vf t 
\lt ¥| ầc ti ỈU, 

Nhí tư Ti cbl, 

Víẽt trỉ viết DgUt 
Nbĩt phục nhít mế t 
Hữu ibức quấn ii t 
Lựũ bốah thlra tỉ (tư) 
cs thử danh ngbTa, 

Thượng khấn tư bi. 

Dịota là I 

Đửc Thượng đt tẵn ỉàng phá gỉừt 
Người ta dí cũng đả dị-lũân : 

Sau khi đã nhiễm í ục tràn, 

Mật làng dạc thẳng muôn p/iàn ỉộ wng t 
Thổi tà tuh hoang dâm ỉưu tị t 
Cồn biết đâư như thé tà săngt 
Sang thì qutiĩ thói kiêu cững* 

Qiằu thỉ ế<ằ JÍ há răng mộl nì, 
sia sang những tướng dài nhà rộíig t 
Nào ki hoa trạm bồng về vời: 
Đường âtm chát thò đfi tóì, 

Bấp đtm rũ/ ẩả mùi xa~hềM ỉ 
in nặng phỉ t tiều pha lại qũả t 
Nào khỉnh f*fli phi ỉĩiẵ rữti-rong ỉ 



ÌữtErGĩANG PHV-TV 

1 hấy ùì đỏi chíí mộc làiìQi 
Tiếc từ ĩĩừa chữ một đÌỊtg ch Ang cAo* 
oệp kí nằm Cớ íanli lẽo, 
Rtt mặc íhây, manh chiềữ chằng dời ị 
Chỉ cS ] lấy Ịợỉ m4 thòi' 

Tấm lòng tvithĩịn 1 m&ụ người biít $uy* 
f Trung Tân# ỉấy nghĩa gì mẩ đột ? 
Cũng ÌLỈ tỉieo nghĩa thật suỵ ra : 

* Trung ứ là 'òng thiện người lu; 

* Tân > là cỉìốn thiện ai ỉd ching /lới; 
Người la ăă biẽl nơi ịở chĩy 

Dã 4 trong khi ỉ hảo thứ chàng đ&ỉ ; 
Bu ức ẩưò ng ngay thằng hấn-hoi, 
Không £ $ọị lạc ra ngoài • Tnin| 

Tầm *. 

Hành kỳ lhễ A đẵi nhàn cũng thít 
Nghĩ dời can t bụng đí đòi carẩ ; 
Tn& cha hét đạo tấm con ị 
ĩh& ư/n phải giù cho írdĩì đạo iềi t 
Anh phẫi thuận em théi phải ktnhi 
Chòng bán ra, ttp thính tòng ngayi 
Bạn bè giao kít xưa nag t 
Lùng tin chớ cổ đỉí thay tấm téngt 
Ngãĩĩi thiện đạo lĩ hằng tan trirếe t 
Không phai mỉiĩh ỉa ỂầÊẹt riềng iề§ % 


«4 



rpvÊi-ứMííC 

lỉgiíửi có đỉỉu JtơỊjí 
ciìĩả như mtnh cố , tồng nàỵ chờ ghiũ, 
ỵiiía í heo kịp thành hiírt chả khỏ • 
Cỉt ỉuy ra tòtĩỊỊ đé rjiủ ÍAđi 1 

ci nhái dạy đă bĩt tời, 

Thực Wm MÌađtt phip muôn đới úho ta' 
Chớ thấy thiện nhở mà khinh bỏt 
Củng đừng coi ác nho mà làm í 
Kim hưn phân hiỊỉ ĩỗ rồng : 
ìĩật đdng là tri , ttióí dàng íri ngu* 
Bậc quán từ đă dư kiềtĩ th ứCt 
Càng íhim íư. hđn/ỉ lực mớí hay: 
Danh kìa cùng với nghĩa íídy, 

Ai 9Ì nền nhận bia đáy chữ tướng t 

Tho* qutic ốm 

CAni nb* thơ chữ nbo, thơ qaĩSc im 
0ẩ> Trạng Nguyêữ Qioh RhiỄm rẩl lự 
ohỉèo, khủng điỂo ioyện, ithCmK cử níỀm 
tãậip gỉin mà d* í* nhạt mà cò Kl 
rề nghộ-lhnật, những bài tbơ ăy tửn cố 
hon những thơ nỏm dở í 
4 Ủ 0 Tà đời Lé Trnng Hnng san này nhiền 
llm. Hơn nữa, nh&n| bùi Ihơ Sy Igi 
eế tinh cảth rIt fhb thông, đọc ríl « 


Sỉ 
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bỉlu» đào bà con \rè lem tững blỉt Ì 9 Ọt 
t nghĩ* khuyẺQ rảo tùa tác gfỂ. Tt 06 
thl gọi đấy ỈA nbừiỉg thơgiAo>duc. Toj 
nbỉto, thơ củ* Trạng khống Ti thí tnl 
giâm giá đỉtit Trái ỉạỉ, lờỉ ihở m4o 1|0 
mầ khùng tầm thường, ỹ Iho thỉít thgrc 

Tai “ ả0í Ỹl dún* hiện cảnh ư 

hOỈ mè khống nhâm* gợi nỗi ỉtrơng Um 

trong lỏng người m* khâng hm cho người 
tt tửo giặn. *, Nbv thể lư&ttg đối và\ 
go8c văn, Trạng cũng cử cững nhỉềo 
ỉloi ; mA trong lAn đâỉ qaỔc-TỄD, Trậng 
oflng cỏ còng nbíÊu Um ; naấ trong lli 
dấí quổc-vỉn, Trạng tững rành được mật 

Dưửí díy ifn »0 ỉoc 

it bải thơ ấy. 

I 

Thói đfrj 

Vttog khéo nào si cttng cò thl t 
Khò khăn pbảỉ luy dSn ttaỀ òw* 

Đưọrc thởri thân tbích chen chấn t|f. 
Thít Lhí bương tư ngỉnh mặt 4i, 
Thủrt cà tanh tao Tubi mòi tứj ( 

Gf,Q 8 không roât m5 kỉến bò õhlT 
Bờỉ niy những irọug người nbĩíi C«|, 
Biog díu Uy kbbng, iỉ kỉ T j ? 


«6 



ĨOÌ&T-ŨỊAÌÌG PBti*TC 
lĩ 

CÂm hứng 

Gỉka kbủ bèo hay chín pbén mlnb' 
Đầy đường gaỉ gỏc bi Eng đua tranh, 
CơtB ẫn chẫug quản mùi sa, bạc, 
Ả(t mặc nề chì tảm rách lửDh, 
ỡm gỐJ mòng nhiều người Èn-dậl, 
Bỉa lủng lại tưửng cáí cồng danh; 
Cho nẽo nín-lả trong iều cỏ, 

Húng mái ngồi acm bnòi thải totnb,. 

III 

Dửng dưng mọi sự gic bử'1 Dgoùr, 
Dừ kém dù hơr\> aỉ mặc aù 
Mhì (rải thỂ*gian nbiỄu raặti nhạt* 
Đưởog qua danh lợi Jâm chứng gaỉ 
Mẩy người phủ quỹ hay yên phận, 
Hi kỉ aoh hu *g nnữiig cây tái, 

Dũ thly blo tinh Ihởi dễ tợ, 

Sửag kia chiíig m*c, mọc bến tai. 

IV 

Đ*o đửc hỉền bay mến kbỏ khân, 
Quyta mùa chão ẩy biếng cheo chản. 
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TỮYET-G1ANG PHỮrư 

Bứng thừa phong ngnyẠI chè ba chiết 
Tbú sẵn thanh nhàn rượu mấy tuần, 
Quét aạch cửa nho chở khách dỈD, 
Vun gióng cAy đửc đỄ con An, 
Được thua phủ quỷ áầữ tbỉỀQ mạnh, 
Chan chức Làm chỉ cho nhọc nbiiL 

V 

Mảng chẾ người ngắn cậy la đỉt, 
Dà kâm dừ hơn aỉ mặc aỉ, 

Mùi nọ cỏ bùi bhữog cỏ Dgọt, 
Thừc kia cảng thắm lại càng phai. 
Dừ bay pb&o iửm nin yéũ phĩn, 
Díu Cú tầl hơn chở cậy liỉf 
QũAn tử gSm bay ũơỉ ĩuSi li 
Hỉữ la hơn hít cl hòa hai. 

VI 

Nư&c non nào phải của tỉ đftn, 
Nhỉềq n công từ cũng mặc dầu* 

Khồ chỉag dỏr dang* kbútằ chẳng Uy t 
9ược chăng bạo bfc* Bjỉt chăng ầa, 
Anb hùng người lấy lài lầm trọng, 
ỳĩa-đật ta hay thủ cồ mần. 

Ngẫm £y ai phò vạc HAn ĩ 
Đòng giang dd một cln cAn Ị 


IỊ 
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VII 

Người đỡ tbởi lữ mi&n củ làr\bj 
Vkta chỉ đo đồn nhọc đoa tranh, 

Cửa vương nhệa oUán VI vẫng, 

Ttuí qj}Ến ruồi ẩy bòi tarih. 

Nhiều iháctixuản xanh trường phứqaỷ) 
Mẵy ai dâu bạc hội kỷ anh. 

ĐI ngoai mọi Việc Châng cOn ưửe * 
Uac một iối bì&ũt chùa thành aunh, 

VUI 

Gilu H 4 I 1 ỜÌ họp, khỏ người lan* 
Thòi ly blng IỀ sự thế-gian, 
v 6 u Lỉnh queo bỉ dạ IU'hạc I 
Cú thào thời í-hừa tnỉẾh viu, 

Nhà chằng của, liẾu con nưởc, (7) 
Người rằng la khò thi quan, (7) 
Ban tiSng dữ l«*nh bao đảp, 

Mặc ai cbỀ, miỄd mặc RÌ đàn, 

IX 

Mòt cơ yéu nhọe dỗi lại điítl, 

VAu b o nhiêu thời nhpc bẫy nhiêu, 
Tham, pnà; cái cống daih luy, 
Muỉa» cho con tao lìỞL trỉa, 

Voỉ vly LgCt Bỗ aầm ba kbảcht, t 

yàb ohín Nan Uuoag fr một lia* 
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X 

Lẫn lữi ng*y qua, lại tháng qua* 

MO í phen xnần tơi TX3 ột phan giềi 

Ái DU rỡ rỡ, glãng in nưOc f 
Danh lợi tưng lưng gíỏ thftỉ hOÉ* 

Ân sàch hSn cỏrt An skta ctt, 

Nơửo non bạn nưởc non nhằ+ 

XI 

Gần son Ihờỉ đố, mợe ihOĩ đntìệ 
Sàttg bíểt nhờ ơn tbuO búng áếĩìị 
An uĩíng m:Ễn llieo nơi phép tỉs, 
Toi lui cho bết LỄ kiíih qoyèa* 
ChẳAgi nên mặi! tbẽ người lành dữr 
Giảo dò, khô i ai thổi bac đen* 
ở thế cỏ ktiửu t'iòì cỏ khò. 

Chữ rằag: u vủ sư liền thần tiên * t 

XII 

Làm người bay một họa bay bật 
ChO cậy rầ Ig hơn cho cậy tầl, 
Trựo-tiỂt cho bâ:i, bỉng lít đá, 

Đi dường nẠơữ biết cbõa chửng galt 
Sự tbễ k lá >èu ỉà của khấ' 

Bối co aì dỉ kim Chí aỉT 
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Ỉỉiịns ngoíri tọ a e4n 8 "l* 9 '* 

Đạo thinh bằng tơ vuổt hSy dài... 

Những bii thư của Trạng, cl.ữ nho 
cSng nõư quSc àro, nf;oèi sạ rt* giẫi-tô 
được làm sư lác-g'à, còn c6 giâ iricbioh 
B&a tỉ à đuợ; it nhiều biệr.-irạtig sinb 

hoạt hSy giư. « một au ' lI j° TU Ị^ 1 I 
ĩă IbẾy hiện ra trong thơ. Từ trèo MO 

doái, ai ai cang chl nghĩ dển tợ-kỷ mà 
quèn tnẫi ci l.nh-cảm ihiỄng-lỊỄụg cảa 
ioài ngỡới KỄ giầu sang th. kAo-cKag 
8»-»;. aă choi Vố-dộ, 'ờ Dht tuởngcaơỊ 
aì trạm-lrố tinb-vi, ăn thi cao lơơng 
Biỹ vị, chi tim cách suóng tSy thin 
minh, còn ngoái ra sổng chỂi mặc *Ị| 
khống chút bợn lòng, knỏog hẽ bố lh ‘ 
nửa dồng nửa chữ, mụn vái thừa, manh 
ch éu rich. Kê trung blũh tb. chi biít 
chạy dò lò vầo với những kẻ giần ung 
mỉ khinh rẺ bọn nghèo hẾn. “í 11 *® 
bèn lại cang cồ phài bự đ& những kt 

hon minh. V) thÉ cho nén : 

Buợc I hớt thán i/tich chen cMn lạU 
ĩìtílí Íhí, hương lư ngành ữiũt đtt 

Lơl « Ú đột>í - lự c du y ■ ahíl tI0B * 

n 



TỚYST-GÌAÍÌÌi PHŨ-Tlt 

xã-hội, người ta phải tim đủ phữong- 
kỉ mả kéo lấy ìợì TỄ Bilnb. R5i YJ 
lợi mả lừa gạt nhau, irauh gìánb ũhatL' 
]ín át nhíUi.mà dàn dãn những tinh*cằm 
giúp bầu trong lòng bĩẽũ đi dề nhường 
chỗ cho những mưu mỏ quỷ quyệt, 
những thủ đoạn hai người. Nbủu nghĩa 
đạo dức mít hít. người ta cử xa dân 
thiitMỉnh. 

Đau tòng tL quang-^ảnb trái tự-nbiÊn, 
trái lẽ thưừug như vặy, và lợ hồ (iiẹa 
không đủ tài và đủ quyỄn vỉũ-bồi lại 
được, Trạng Blnh-Khiêm mưtợi loi tho 
đỉ soi rỗ những chỗ xẩu xa hèn kén 
kla, đánh díu lấy những lập qu&n dõi* 
lí* mong kbẺu gợi tbiỆu càn trong lùng 
người, tay thửc Dgưởi dời quay vỉ vóri 
thi én linh, vởl tí paải Ihửng thướng* 
Mot thử tho dặc bỉột vừa bộc lo, vừa 
thăm thỉa, đủ cả ta cảnh tà tinh vầ ngu 
ỹ. lời ỉt mà đỀ cho người la tuy nghi 
ra nhiíui 

Đẫy là tbử Ibu phung Bự nhảo Binh, 
dựa noi lỉnh c&cn đỉ gfty thbm aửo mạnh 
cho C1ỘC aSug cửn của giíng nồli 
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DÂT SÒ' 

t 



pbtn đòng dẳn chúng nơờc u dỉii 
bỉít dfn Trạng Ngu}ỉn-Bỉnh'KhlỀm 
nhở được những việc Trạng đi tiồù ưi 
cử lần iirợt ra đủng như vệy» cách 
hàng mẫy tràm răm sau* Cho DẾQ ngèỹ 
tiay híà tiêng ■ sấm Trạng » dẵ thinh 
hai tiÊng quen thuộc ờ cửa miệng EDỌỈ 
người. 

Những cftu sắm ắy cò tbật đủng không ? 
Vầ người ta cớ tbỀ tỉên-lrí được như 

Tgỹ khủng 7 

B6i v*i vSn đề Dày, chúng tôi tbật 
khang đố (bằm quyền gỉầì-đáp, Đỏ thũộc 
vẽ phạm vi tbSivbí, Ta phiỉ dợí đến D|ỉy 
khũa-hoc đưa loàỉ người khám pbá được 
hít bí ằn 3r DỘi-giửì con ngưM vầ i 
DgoỀi v&-lrụ mởi mong sảc-đinb vẩa 
ỉy một ũỉcb mỉnh hsch &o*Lhỗ&» Sw j 

tìi 
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ybúag (61 cOng cò thỉ quan niệm một 
blo thượng tr( đâ tỉnh thùng địcb*u 
tbíu-íriịt lẽ dỉcb húft & va rr ủ' ||Ị 
cồ (bí đem Hob tiiiu cá nhàn hựp 
nhít vời phằũ đạj-ngB t tức ỉầ *0 . trq, 
cỉm (hửng vóì vG-tru, mà nhộn ibVy 
những độ soay-chuyỀữ b Tạo vit, Hủ 
phải biộn ra những đởùÉMic IrẾn xfi a 
hôi loài nHrràri, Vỉ vạn vặt, vạn tự 
b viMru luốn cbu-> ỉu, t)j£n hân vô 
cùng, hoặc thuận, hoặc nghicb cOng đfcu 
phối chung váo một lổí đi/y nhất nhất 
thì . Vậy thì nbững lờt 3Ím kỹ chưa cbíc 
đa u không hẳo, Í 1 ẾU chứng iữi xi<! tboặl 
mẵy truyện sau đây đề lảm tài liệu ké 
cửa và pbé pbáu, Những truyện này, 
níu đủng thịt, cữ Ig chĩ la thử ỉrò chơị 
của Trạng : 

I*) — Một hòm Trạng Bĩnh-Khíém củng 
hpc trử lú Trưtĩng-Thời-Cử b6i dịch, được 
quẻ Cùa dộug hao Sơ-cửup ỉiỄn biit đoán 
râug j 
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MHtlíS 

«*» ạ* 

$s A 1 S 2 # 

ss « i * 

♦ ít * * ít 

* A@ IE * 

Blte dắc cản thu&o <JuM, 

So-cửn Dgb ^ 0Đ ®' 

H«l bÈt thế chi hbo, 

Binh qua kb*i trùng trùm. 

Ngan gi.ng tu 8 ian 8 

Đại nhàn cư cblnh trong 


B4i gieờ được qĩiề Cin-ngugin, 

Bệ 11Ị háo Str-C&u rồng cỏn *àu hơi. 

Sau (o đăụ nữa lim đ&i, 
m eỡn kinh lái' khắp nơichitntraềng 
Ngưu giang hợp oừị B&a gị««ff< 

Độ ỉ Ítídn chính vị, bổn phirong ■#< **“' 
ĩg.M ... cho qni Sy ««« 

Ti|"s*n Um loạn, thíp trong Mam, ngon 


17 
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BS(í Pio eiírn* cft Mnh ]£a, sau 

vua Gts-Lonợ ra nhít thổnp tbíỀn-tiâ, ửigg 
vio côn tr Bạ ỉ rhân cư chỉnh trong tt, 
2°) — Trang ĐTnh-KhíỀm oó môt ngtrty 
hoc trố ho Tìùf t npirừ] Ung Trung-hAng 
huyện An-đơonp (Hùv pỉfc thnỏc tĩnh Ktgtỉ 

an) rĩt thống hiỉu vỉệc quan lai* Trạng 
Ibơírop bẵo: 

— Anh npỀy sau tít Đblén phAt*đạỉỊ 
RhAng ngờ Bùĩ-sìoh Un đận rnSỉ t ngoll 
nẩm tnươỉ tuố' mè vSn ebtta Um nên 
cống nơhiệp gl, cỏ ỹ khống VI 1 Ỉ. thương 
nồi Tụng vởì bạn môn sỉrh rfiĩ»e I 
— Thây ta vin TTiinb đạt lUn-lrí* nbưrtg 
cllng còn chỗ nhím, nghiệm như vỉệc 
của tồi đ£y I 

Trạng nghe bìỂí cưửi (hSm mà khốn* 
DÒÍ nẫnggì ci. Mât bồm cho gọi Bùỉ 
SỈDỈI dSn gíặn r5ng : 

— Vân đạt của anh đầ tởi. arb cù 
ầnxtợù lẩy mưỏri chiểtì ihnjỀn, chực sẵn 
ngoài cửa bê Vạn-nìnb. tréo Đăm-Hâag, 
đến ti gày giở ẩy. gặp vật gi trỏr* cử vời 

lằỷ itiÀ mang VỄ. TiỄn trinh phát đạl 
cfia anh ò đỏ ỉ 
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B ttl linh vầng IM, hlHrtg troni k«N| 
T |n khổng Hn. 

0Ang kỳ hẹn qtằẳ nhìêtt thlỷ Cù vật 
trói & giữa gióng. Bùi pinh đem thnvin 
đòn v*t, thl 16 một bà ỊBo tée bẹe 
phỡ. bảm vio một ciy K®' Bâi ainb 
T*t lên cứu *8ng được, dem vê phụng 

dvltag như me gi* vậy. „ 
aaợe mfiy b6«n. qn*n T8ng-BSc Quang. 

bÀÓÃ aai »* đem thư »«B “« *** 

Triỉn dìnb Mạc ; Bèn ấy cỗ Thải Phn- 
áhtn di chơi bi bi đím tbnyín, xem 
tinh tưựng giạt V® phương Nam, xin 
Nam-triều vl tlnb lân bang ra lệnh lim 
giÃp. VttB Mạc yít bSng cho dâũ đeytn 
hli đèn biỉt và trong Ibường cho ngtt&i 


aầ* tim dvựt, 

Bùi-Sình xem bine. tập t*c dam bầ 
llo 'Ăn Trìín. .ừ TSn cỊ mừng dưa 
rít nbiím ving bạc glm v6e tạ ơn,, ut 
xin nbt vca phong qoan 1»*« cho Bùl- 

Sinb. " _ . 

Sau Bhì-Sinb lim dín Thưọng-lbư Thao 
qaận cống, phủ quy vinh hoa. đùng 

nbự Ịừi Trạag nOi. 

» 
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s, - Trạng lính đển đíri Ibứ bly llq 
can châu la-Hốt' khi aíp lân chang 
TỈết mồt hức tbữ đỄ ỸÈO ổng tre đậỹ 
tiSp kia, ?Sn trỉm đường' cẩm con chầu 
khống được mỗ m xem, sai hiètt vko 
gĩa-phâ dặn cháu dSn dời tbử bằy, giở 
ỖT t ngây ấy. nătn Sy, sẽ đem trĩnh 
quan Huyện ai tai. Con cháu vAng IM 
đến chẾu hằy fT<nri ■ ỈA Thòĩ-ĐirơnÍH nhínì 
dúag năm, thảng' ngáy, gi ừ đem 5ng 
dĩ-thư lỂn trinh qua' 1 - Quan Huyện 
đang nẵtn trong *ư ihSl nghe nỏi cử 
đhthư của cu Trang-Trinb. Tội Tùng ra 
tĩíp. Vừa ra khôi thì cái sỉ nhà rơi 
T&o chíah giữfl chỗ rSm I Qaan Huyện 
líy làm may quá, Ethì liếp thư mỉr ra 
đọc, chì thỗy cỏ mẩy chữ rằng : 

18 ±«2 Ẽ 

M & ũ -t tí z ỈS 

■ Ng« cửu uhĩ tbuợag lương chj 4ch, 
nhĩ cửu ũgã thát thỂ chí tửo * * 

Nghĩa lả : Ta cửu nguui cái 4cb jsà 
rơi, nguôi nén cứu cháo bỉv dứỉ của Le* 

100 
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Quno H-yện ẹằ« pb«« l b £ 

u # 6 ' Huv-dưor. g, cò ^ 

* ^úthàn Trạng Trkh. Nhãn bấy giờ cò 

^ỂUI sấm tru>Ểứ râu^ ‘ 


tk 8 - ^ 8 # s 

Gw lua* mụ dạt, n<«* ‘tM «'«£■ 
íl^ia ta i dơ) IUU Uh li.* hoọ* a^i 
à VIftd'iại tam vua. Vỉuh-lạt 11- 1 “ 
irạũá Trinh. Theu-đ.ub CUÌỄU cho qu»u 
lù^ iồdit-ilôc tia -d«r->og la Ngtyen* 
Lỏng-lrú liem qaau VỄ lãng IrdagAin 

au am XK, va huj LỈỄn tha Trạng à neo 
cú Bạ-n .àd. Ong ITử phiỉdg m 4“k 
dem q-au dến tiba đêu, Ihíy uu l* 1 
ứi fZ ủ ờ cua dén auàd mảy enũ răng 

tỀ&ii Ềí'#aKi 5 ị 


. tiuỳ ngà lừ giả, bất dàoát V lu *j«i 
\Nguĩ« la: b*ttầ dẽtt Ihớ cua la a J- 

U*“ỊỊ d T.il IZ ^“mudDg^tú sui 

ựDg irw £Ũũ 8 cOi u l& aơD B' 


4 4 
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quào vào phả, Khỉ gỉ5 đểu QỀ« đètt 
chlnb, lậi thẩy ct mấy chử kbSe riugì 
< Minh‘Mạng thập từ, thăng Trù phị 
tftu, phá đầữ thỉ ĩạỉ làm đ&fl t Tì ào oi 
cướp nước tranh quỵen gì ai ỉ * 

Ong Trữ cử ỷ sỢt irưyỀn qt]&u thai 
khống phủ nữa, rỗi về kinh tâa vua 
Minh • Manh xỉn làm lại đền, Sau bỉt 
đuợo lèa giặc tra ra khủng phải lử dồng 
dSi Trạng. 

ỉ. — Mạ Trạng lảng ơ làng Trnng-am, 
bền mộ cá bìa đá khắc míy chữ rkngt 
<-ôổ con th&ng Khả đảnh ngã bia tao, 
phạt că Íiírt tam quán V, 

u*ữ làng băy giờ dÈu không hiịq Ị t 
SiQ l&u ogiy cát bồi lấp bia, khủng CỒQ 
tràng Ihẩj chữ. Bia dời Tbiệa - Trị 
(1Ỉ4M847), cò hai bổ con nguoì đánh 
chuột tỏa u KbỀ, đảo đít bỉt cbùột 
dành đò bia, d&Q làng dín xem lhíj 
cbử khắc rành rành, đSu kinh phqOi 
bta bỉi phệt bố con lén £h& ha quan liền, 
yk bít phàì dựng bỉa lại y như cũ* Nhvng 
Dử cbt cò một quan tim liỉn, sin nài mlỉi 
?ầ HQ ikn lằng thfij «btt tũm tỊuin 14 quãtt 
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ịim nếi lái lại, phli bẵag lòng nb*a T«y. 

6. — Trạng cò lỉm một ngòi mó binh 
dirang, đần hai huyệt, huyệt bèn là «h6n 
líin èỏ eSt, huyệt hào hữõ đè tiền khống, 
•Ang khàng dỉp nSm. Trong ntm Thĩệu- 
trị thử tif 08«), c* thầy địa-lý chinh 
(ùng bên T*u lan 8 l * m xenl 

ngối đắt Sy muíu dỉ. C6 ngiíởi núi dí 
•ố ngôi mộ của cụ Trạng Trinh dè 4 bèn 
là. Thày địa cả cttin bio mọi nguời râog : 

_ Hgha nói Trạng Trinh thánh địa lí¬ 
nh diêm boyặt củn nhăm lim-,. 

Rồi Ch6 vào hnyệt b6n hữu, thảy nứiliíp: 
— Hnyệt này khống dê, lại dÈ huyệt 

kia, thực lầ khủng cò mâtl 
Bèn bảo nhà chủ khai huyệt bín hữut 
dio dược míy tbitAc Ihíy cớ tiỉu, Ihàỵ 
đĩa xẽmxỀt một lức, nbgu là Ií6u bhong* 
■ai cử đỉo. BSn Uc dào đirợe tiẹn. 
ra xam thi (jcả khòng cỏ c5t, chi Ibíy 
một ÍÍÈQ gạòh cỏ khio mỉy chữ rtng : 
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■ Thỉr địa t tam bách niên tìần mạch 
hánk vu tâ , ỉ am bách ỉiiêíĩ-hậu mạch*, 
hành ưu hữu, hà vị thánh nhári vó 
mục ? 

Nghĩa là Bấi nãy ba trâm răm tnr&c, 
mách đì bỄn lả, ba Irătu oăm aau, mạch 
đi béa hữu. Sao lai bào Tháữh Db&u 
kbdag cò mẫt ? 

Tbùy địa cỉ sợ oởi 

— IbỂ thời ỉbẬt là Tháub 1 

*- * 

II 

Ngoài ũhữug câu truyện rhqậi trẻ ù điy, 
ogảy aay người ta còn kề đỂD rẩi nhiều 
□hững càu sỉm của Trạng ứng vao thời 
pảy. đại đề ohư cầy làíi đười sông u 
cái lầu thủy, chỉ ữât ngang giời ỉa gi&y 
thép vào VỈQ' Nhất Là Uũững càu mả 
Dgirời ta cho Là rất bợp vảo thdri CUỘC 
Dgay nety ỉạỉ câng đuực I hắc đéu VÀ bàu 
táu dề hòug ỉ>m ra kếi quà cha Cuộc 
đỉo L0Ũ cửu đương íUỄữ nưa chừngi 
Náo í 

to M Ề m £ II ề/t 

* * £ to n Â 


104 



mEr-GMNG PHt-TV 


n n # M % M Ũ 

i M ¥ % íỉ 4* 

Long vĩ sh dẫu kb6 chiỄn tranh. 

Can qua xú xứ khối dao binh 1 
MI đẻ dưong e*6c anh bùng lận, 
Thàn dặn niỀn lai kỉSn Ibái bluh. 

B$n cân liẻh dùng hảng chi dịnb ýnỏị 
cuái í ã™ Thin (ròn.) sang dấu B*ỌỊ Tị 
frSn) kbÈ ít ch.s tranh, can quạ nồi khlp 
nôi, năm Ngọ (og“a) nồm Mùi <dê) anh 
hùng hít, Thân Uậu đín là thiÊn hạ thài 
binh. Nẽu nhũng cftu Sy ứng vào tbiri 
“j„ tht c6u thú nhít u hai năm ' ™°- 
1941, câu thứ ba hai nSoi 1942-1943, do 
èỏSi là hai nín' 1944-1943. 

Giữa lúc cuộc sổng hẵng ngày dang 
*Sl li TÍ s8 phận con npilti híp bẾnh 
nhu bạt bui truớc gi ố, phSn nhiíu người 
ta al cũng muSu những cíu sim ấy M 
UQg ea vảo dịp uà>. Vi một lẽ rít gl“ n 
dỊ là người ta sẽ chủng được tihng thíy 
quang cành thời blub. _ 

Nhung UỄU thời cu<>c xằy r» qui ddng 

10S 



TVrgT-GiẢsr, pno-rtì 

Bhv míỹ ela trếo nty elog khống eà 
lch lợi gl vĩ nhàn tinh ck. Bi! nó eh| 
ứ Cho ữgười ti biết những tiệc đỉ dln, 
chử khủng thỉ nếo biết rỗ được những 
tiệc sS xSy ra* Vỉ lạỉ CỂI biẽt ẩy bao 
hàm quả, rông quảt quỉ, khừng những 
khòng củ Jcb gi cho cuộc sổng cồn hAng 
ngày mà lại cũng kbững lợi thè oa gỉ cho 

tri thức con người nữa. 

Như v$y (hlf nl*ơ trèo đB nỏỉ, những 
cần aSm của Trạng nến quả cứ dring, cũng 
ch! là trb tiỄu khỉỀn Uũh thần riêng 
Trạng mả thôỉ, cái thử trỏ chửi nỉTềq 
khỉ rất hai cho ngưóì tan. VI ngưửi ta 
aS vin vèo đấy mà auy diễn láo, đỉ itậ 
lAm nbut mít chl tiẽn thù, lỉm gi&m mất 
aửc hoạt động ỏr minh di mà tin cà vỉo 
có giờỉ xếp đặt, Cố lẽ Trạng cũng cảm 
tbẵy chỗ sỏ' đoản cúa lhường*nb&n nhơ 
vậy, nẻn Trạng mỡ ỉ dặt r* nhũng cAu I&m 
r íi ưgồ-ughỀ khố hiỉu, chỉ khi nấo ừng vảo 
việc đi xằy ra rồi, người dởi mởi nhận rỗ, 

Vệy, chủng IAi xin nbỉc lạự một lần 
nửa, những cảu lỉm kỉt cbĩ u nbữ»g 
tr4 choĩ của bậc đạt-gỉả ỉiru lại dỉ lậiQr 

m 
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f0 l eho nhttng tftm b8n tri tbửc hif0 kỳ 

toi thôi ebử khtìog vàíchlợi 8' cho nhkử 

** Ta khùng aêả vỉa vào đíy mà định g>4 
tìBữ hiềa* 



CHUƠ.VG VI 

nhũ ng hoc trò noi tiếng 

* 



Khí còn to cư tà lan khĩ vfc IrMT, 
Trạng NguyỄn*BÌnb-Kb[Ềm day dttpé 
nbiềa hoc trò. GSn sa mộ dạo cao đửc 
trọag, kéo nhao vè học b cửa Trạng k$ 
củ hàng míy ngàn ngtthii Phằn nbìều 
các đại quan giủp cbo Lê triÊu trang 
hung aau này đèn là học trò Trạng, Danh 
lỉỄng nbẵt có những ỏng NguyỄn-Dfr in* 
C1T Ithòũg ra lầm quan, Nguyễn Quyện* 
Giốp*H4i làm quan Vứi nhà Mạc, Phùng- 
Khỉc-Kboan. Lương'HŨu-Kbảnh, Đinb- 
Thờỉ - Trung, Trương - Thời - Cử ra g'úp 

nhả LÉ, 

Nyupĩn-Dữ người làng Bỗ Tùng 

huyện Trttờng-Tảa (lau dối là Gia-Phủc 
bây giờ lố Gia-LOc thuộc tĩnh Hải-Dơcmg) 
con quan Tiển-aT lbtrợng-Thữ Ngnyẽn- 
Tường-Phlèn, Ên cư, khỏng ra lảm quan, 
llm ra hộ sầcb « TruịỊÍn kỳ mạn ĩạc» gòra 
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b(!i mươi truyện quảỉ df- Bồ sAcb này 
được Trang N£U}Ễ ' - Binli - KbĩỄm phủ 
chinh, Hặu hoc \ầ ủn^t-tib Hău Vũ-HAỈI- 
Lần phê la Thỉêíì rò kỳ bùi Ị 
Ngayin-Quyện SỄ I* LỮU Nkuyễ^Tbỉéa 
trưửc đS theo chi bô Mac về Lé, sau 
lạí quay về Mạc. làm dển chức Tbừtì- 
Tư^ng Tbirợní^TỄ tuớc Thuờũg-quỗc- 
cỏng, đánh nhau nhiều trận voi quân 
Lề, Năm Nhàm*tht (15^2) 'lánh voi Trịnh- 
Tùng 6r câu NhỀP-oouc gỉìn Thảog-Loog 
Ibua trân bi bẵt, 

Giáp-Hải EỊ3 JỆ. đẻ ủr ỈỂmg G&ng-LuẠn 
huyện Vãn*Giang lùm con GU^i n«ưử lang 
Sínta-KỂ huyện Phưgrng-NhốJi đỗ Trạng- 
NguyỂn khoa Mận-Tuẩt răm Đạí-Chfũh 
nbù Mạc tbử chln (15^), làm quan đỄn 
Lạỉ-bộ Thượug-tbtr KỂ-Khè hồu* san dơợc 
phong Sảch-qaí5ivC6ng. 

Phàng Khàc-Kh OOỊl 51 lư HoSng- 

Pbồ, hiện NohỊ-ìrai, người lảng Phùng* 
Xả, huvỀQ Tbạch-Thất tĩiih Sơn-Tây dỗ 
Trang-Nguyễn triín Hệq-LỂ, ta thường 
queo gví Trang Lùng Khi còn đang 
bọc Trạng Bỉnh Khiêm, nghe những iớj 
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day giicg về dạo lỷ vê lẽ thn*n nghỊẹh 

m dĩt. i ” “ĩ,r«ỉ 

", ,”,tu M.“” Míl «„ T,,., «. «8 

rửa hảo ^ ._ 

1 nì ds gay ròi. giởị M sảcg rỉi. sao 

khAuR dạy. cào ngủ mSi « ? 

Khẳc-Kboan hiÈu í’' iề ^° 
giùp vua Lê. Tritoé khí sẳp sửa đ . vâo 
bà, biệt. Trạo 8 không bâo gi ca, lúc giở 
ra, Trạng cuốn chién oèm tbeo. tỳ Mọ 
Khảc-Kboan ve feiop Le đành Mạc khi 
dĩ dảũ tõÃnH- nen .hua IhS tràng kbn 

ohtt UIẾ cuđii cbiỂu vậy.) 

Nám Điuu-dãu hiệu Quaug-Hưng Ihử 20 

(1597) đơi vua LỄ-lné-16iig, Pọù »*-*“► 
Sau nhậu chhc Ceãg.BỌ Tà-Thị-L«g 
“ “g cùâuh-aữ sang nhà Minh, đem díng 
lồ tóog và cản pùong, Vua nụa Minh cW 

phong cnõ vua Uí-tõng ỊỊ“ *;-*““** 
Ibòag-Sù. Kuác-Khoan không cutn nhận, 


dàng SJ Itu ráogí , . ,, 

« Bù-Tu6ug ĩ* chức cũ cùa họ Mạc, cb* 

yna nuởc Nam la dùng-dỗi bọ Lè »* 

phong cho chức ẩy «b* kMng **“« đ * n «’» 

Vua Minh oủi dí ring: 


m 
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— vẫn biết hộ Lé không vi ob« bọ 
Mạc t nhưug ỉúc dầu mài phong, hâj lạm 
cbo chức Ẵy t rồi VỀ ằữU sẽ phong Vương, 

Kbẳc-Khoao cGũg pbiì chio* Nhung do 
đẩy người Minh ỉhém trọng sơ thân Yìệt 
Nam, Lại nhân gặp kỹ Kbánh^Tùo vua 
Minh, Kbỉc-Khoan đirợc vời dự c6 dâng 
mười hài thơ chúc Ihọ, dược Qgặ kheo 
nuừc Vỉệt-Nam ịầ ùưửc văữ htỉn* Djp 
dí sử này, Kbỉc-Khữan cảm hứng Ỉiỉd 
ÓMỌC một tập thơ, Cử aứ tbỉũ Cao-Ly 
ỉá Lỹ Ty-Quang dé tựa, 

Lươtig-H&u-Khánh %L ^ là con 
giaỉ qaao iiảug-nhãn Luơng-bảc-dỉỉug, 
Khi quan tỉ ảng yếu nặng Cỡ dặn Trạng 
Kĩuh-Khỉêm poai tròng coi* Trạag dem 
Hữũ-liháuh VỀ nnoi dạy như cou* Khoa 
Mậu-Tuái, bại chính thư chín (153*), Hữu- 
Khánh vao iũi hợi dồ Hội-agnyéií, ãèn 
binh-Lbí bỏ vè kỉiúỉig iíìi nứa, ra bao 
vai mọi người râug í 

**“ cỏ phtỉ ta câu củng danh dầu, di 
ibi dì thử xem lít b90 CÙ8 (• tbĩ niỏ 
đíy tbửl. 

Triii dioti ntií ỉt,B tim ậị c*ob dl 
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ra làm quan, Lttơag «■ eựl y. «* 
chịu nghèo tùng đi ngao do khíp mẹỉ 
nơi. Sao VÈ giúp «. Lê. cô ubiỄ“ qutB 

cong. đữqc phong 

làm quàn dên Binh-bộ Thượcg-lhư, tưbc 

xin qu6c cỏng. _ 

SE fft ® Trương •Thời ■ Cà, T 
Binh-TbỜì-Trung dẽo đố Tiẽn*>T dời Hậa- 
L* V* Um ntn quan 10. 


0 9 

Khi Trạng Bỉnb-Khi6m tạ thí. «*“ h *“ 
trò dfi biền-dạt cà rồi. Ai-lln trn>ên ra, 

ainăy dÈu câm thương. 1 * gỉn lờ “ ", * 
dĩa vẽ hộ tang, khổng kÉ ngttừì L* 
hãy người Mạc. Tát cà dèu chỉ biíl 
cùng troug một mối cảm mẠ TỊ ỈÔQ-aự 
va cùng dứng trưởc một cái tang daũ 
đơn. Aoh em liỄn cùng nhau lữn trặlg 
lãm iaỵêt -giang Pbu-tù S( ĨC íc ■¥■ 
gĩil trâu lợn tặ mộ rít la thanh Unb. 

tìÌnh-thừi-Trung thay mật ạnb •“ 
bài Tín lẽ rắt cam uộug. dại luựo nhưago. 

* í.a ® # «*■* 5 £ ẵ 
*»«.«** 8 .®* £ 

HI 
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Am thây b» ebừũgt ngò đ »° «w ■?*“ 

ngnyôn nht co I 

Tlab tư tí mí' ehl H Mo ỉ 
clnh ugư&ng ong dung ebl cỡn-phủ* 
Ditfn day tiẽtt »inh 
Đùng hli chuông anh i 
Nan-iun Lụo tủ* 

TkAoa minh nhĩ moc, Hống qnto 

phủ dữ bít vi bần; 

Quàng kboảt hnug khảm, đai đạo oằn 

tàng nguyỄn tự phh- 

Van ngốn biễn tụng) học lực quán 

An, Tồ. 

Tbỉt bẠ thành chương, tbi tài kiêm 

Lý, ĐỖ. 

DÍỀC tạo kỳ cực ư chtnh dại quang 

minh. 

Bít cằn kỳ nghệ « từ chương buẵn hỗ, 

Ngbĩ* cửu thi thư luc tịch, xanh 

tbnyồn cùng Chu-Tứ chi tùn nhai, 

Lý minh Toài Ất nbSt kinh. NhiẾn 

lé chiếu Dương-Hùng chi lạng phủ. 

Kinh ĩhiẾu vl địu, Chu Chùng-tẾ Um- 

tư, 

Tảng vlog tri lai, Thiệu-SgbiẾu-Pbo 

mòn bộ* 
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Bạo chi trừ, mla pbúe kỉnh lnậo 

Tău chi dung bẳn thỈQ cim {ậ ệ 
Phỉ thinh danh IV Cha ung Lí phin 
tầm hùng ký tủc trầng ìl 
Boạt «0 UỈQ m Bữờng bing Tdni 
khởi, chi obnệ cằm f bạab ìtỉ, 
Ch«Dg thành yị tận trú ũ đỉto Um! 
Dẳng xaSt dl trinh văn stc nga. 
Cẩp tlén khóa ữ va.mòo chi úng, 
ngtt Irtrởag aT tử ting trỉ đanh * 
pư vĩnh đẵng a ]ý bọc obE tbnyỀni 
iu&iìg quốc anh bùng vô đổi ỉhã, 
Xuỉt hồ kỹ loại nbv đỉỈD chì Phượag 
hoàng, Ihủ chỉ kỷ Un; 
Ho&n hò h&a văn, lại địa chi Son 
xnyta, tại thiên abì Lĩnh tát 
Thỉ Tè bđt chn ; 

Dụng Tồ bỉt cUt 

Thầob nb&a chi tbổog tụr Hén-aỉnh 

□ hỉ truyền, 

Thấnh nh&a chì vực day ỉiâa-ainb 

Qbi (6. 

Tniữg di tụy hí kỹ đạo* mồm dĩ 
thống Cbủu Lđ cang Urờng, 
Hd nhiên Thiền di bỉi tbởi, tbí 


1 » 
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khỉrỉ pbập Đường Ngn vfi trụ, 

Uỉnh đại biền sínb ư Cbiín-Qũíỉc 

can qua t 

Nhan Ẳ thánh smh u Xuân thu 

phong vũ* 

Gìt Cảt b£t sỉnh ư ViỂm Hàn thinh thl: 

Hừa ứ khữởc trị kỷ N^nyGii 

di lỗ, 

Sự phi hoạch dĩ tiẽo s nb đSc bẩt 

tò-'g quyền, 

Tbìền IhựcTĨ chi, tiẾn sình tơ thỉnh 

kỳ Ibụ 

Sỉcb tầm tự kỷ chu í rĩ; 

Rhinh trọng vu tâm quyền đột 
Kiệt thung vu bạo, kbScg lưu ngũ 

tựu chi xa ; 

Lương bất khẳ hành lức quyÈn lam 

lai chi tụ, 

tìả sơ phỉ qn&n, bà lạt phi đạo, 
nhất kíém chỉ nhậm chì thanh ; 
Diệt hoạch' ư kỷ, d>ệc lạc ư nhân, 
lơfrng đẵs kỹ danh kỳ Ihọ, 
TiSt duy kiẾtt bắt truy đan tám ; 
Chi Ich trảng nính trí bạch thủ, 
Dung dtr KiỀu Tùng tnể nguyệt, chỉnh 
Ịhùy Cbu-C&ữ IT đ&ng giao ; 
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Qnytn hoài Nghiên Thnln quàn dlu 
thủy iủc Lfl Uo V Tầy íhủ l 
Ta Lhl vậtt chỉ bít tỉ, 

Trưởng doanh hư chỉ hữu *5, 
va hầa tỉnh vẫn, bá đồ nan TỘH( 

tuc Lon" 

Phu tử phuỢũg tay vương đạo Ibùy 

tttơng hiín Lí, 
cim tréo sinh gíằ, sơn bấ giai biítt 
síc, thủy hâm buyểt ĩệ ba ba; 
Tư líèn sinh giả, trùng nghĩ đỉệc 
thương tấm, thủ kít âầa tĩ 1B lfL 
DT hĩ tai t vân ĩ én 15nh đạm, sơn 

thượng nhùn từ; 

Hoa thlo lâm sỉ tbòn đầu tệ va* 
Nbtit phiỄn Ihị chì nhịt kỳ y cựu, 
thỉ thượng bảnh nhftn huyén náo, 
khái ỉiỀa sinh chí âm bưỉrag dĩ 

bỉỉ khỉ vần ; 
NbSt phật tợ cbi cơ chi như tản, tf 
trang dí tượng trang nghiêm, nhạ 
tiéa lính chi dung nghỉ Dhư hữu 

sơ đỗ, 

Thạch hi tiên sinh íb chế giã, mộ 
lita aỉnb ữbí tức cầu ky tỉcb tSc 
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tự ngân thâm tbiềm, đài man thạch 

diện nhít tủn bỉ; 
Dang tbụ tiên sinh sár cbủng gỉi| mộ 
tiỀn siah nhi dục cồn kỳ chồn* tắc 
di&u diệp tìỄtt sơ, taySl tỉm chi lĩằQ, 

đơn lỉothi t 
Hin giang nSi tiỄn-sỉnh chi sfit oư gỉi* 
vọng tièn sinh ư giang chi bi&tt gỉi, 
chỉ ktSn giang chỉ ba, giang chi cháo í 
B^ch-Vấn nai tiổn sinh tự danh giỉ* 
T ọng tién linh ư Tần chì thượng 
gìả, chi ktân vftn chi tần, Tâũ chì tợ í 
Nhitn nhi; khởi duy Tán Ui, tiều* 
aỉnh kỷ thu dương) khối duy giang 
tai, tiửa-sinh kỹ tiIang H4n f Tiền 
■inh chi danh thưởng tự tại, tứo 
thu dương cui trâng chtẼtt) Giang 

Hàn chi trang lưa, 

&bừi duy tha lai, tiún aínb kỹ lầm 
Aa t laời duy thạch tai) Uốn aỉnh 
kỹ rhii sơn, lién sinh chi dậo tt/ln 
abiẻn tồn, tác Um tSu chì thường 
vinh, thấi »ơn chi thưởng t6* 
Tưốag thi ah*t, <41 ìầế* H* Ịm 
phin bần Un kwng phộ hâu tbitat 
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Đệ kim chỉ êti mộc bảo tbốy QgtijẺflj 
độag niệm xừ vổ nãũg hòi thủ* 
Cầu cốc I 

Dịch : 

Ihaiĩ ói ỉ 

Mây mừ đình nái, 

Cỏ 01rờn ủữ phai măư p ' 

Nirửc ỉặng mặt ữũ f 
Nguôti gòc đao ta irtAư cữ, 

Lặng nhớ ti-hào; 

Ngửa trỏng còn phả t 

Kính nh& tiên sinh í 

tìề Bớng-hài chang aiĩhị 

Nủi .Nam-sơn dạc íú p 

Mắt tai sảng sưổtg 

(ỉiời xanh, phú dữ oỗn kháng nghit, 

Bụng dạ mỳ mang, 

Đạo lớn uãrt tàng ngugtn tẵn eề. 
híuón thiin đpe khđp. 

Bọc tài chặng kim Ảa , Tô (/). 

Bềỵ bước nén thữ, 

Vữn lực khàng nhưởng Lỳ, BS (J), 

Ị) Ắu duơoí To, TA diog Phi, 

1 ) Lí Bịch, Đí-Pùi, 



ĩOìÉf*GĨANŨ pứữ-ĩb 

Bạo đã nèn chính đại quang minh, 

Nghầchẳng những từ chương huấn hỗ* 

Sáu bộ Thi Thư suũt ngỉũa t 

Bơi thuyên đen bẽtĩ thày Chu t 

Mát kinh Thài Ăt thuộc lóng, 

Đ6t ỉửet ÍOỈ §an Dương-tà (í) 

Ngóng giời giọc đất, 

Cùiỉg tùng Chư ie (5) iầm #ir t 

Sug trước biẽt sau. 

Hục tối Nyhiéỉi-phu (3) môn hộ 

Bạo chứá chan một bụng kinh lỉiâni 

Văn tỏ diìm SNỐi trtlĩìh cầm tủ, 

Thanh giá nừc tràng Ung cang Phồn t 

Đướng dùi vó kg mbi rong ; 

Càng danh tranh khoa lỗng bẵng 

Đường, 

Âữ gấm rạc rờ t 

Đuôc ngọc chưa ịủn ba ngron, 

Vãn viít dã xong ; 

Bảng vàng rặng mở năm máy, 

Tên đủ treo đổ, 

ị) Uươag bùng CU0Ỉ đòi T&y Hển- 
1) Gbu củng 9áa om Vản vương Um tu6dg 
nhfc Cha giủp Vủ'Vươag* Tbành vương. 

g) lầLộã-ti tên lỉ Un 11 , hiệu Ngbiỉn-plip, DỬt 
Pb4 ú[ữk bục ủừ\ Tống I4n ra qurtó Pcla| 

G?a m* 1'bí - tov* 



íW£r*GJẤtfí; pnv.ĩu 

Ba đợi Vữ-mđn bay-nhhg t 
Năm trường sĩ-tử thảy trì-danh ; 
Một mỉnh Ìý-Aoc linh-thòng ì 
Hai nước anh hùng không đối thủi 
Văn chương rực-rớ nha /íứi í ứng 
é dưới dảty như ngòi tao ở trần 

giời ; 

Phằm loại iồt với nha phượng-hoàng 

trong loài chim t kịỊ lân trong gióng 

„ - B t ^ _ thú, 

ỈAc không gi ỉá chang chữ ; 

Dụng không gí lá chằng đổ* 

Đạo thống Thánh nhận ếự iUn-ậinh 

má ;truyền ra i 

Bớ cũi Thánh-nhân duy ĩìên tinh 

là thúa-đáo* 

Những tưởng dạo ngúy cáng sàng, 

Cửa đã thCng Chúa Lồ (í) cũng 

tướng} 

Hay đáu sình ch&pg gặp thứi, 

Đái náo phái Đường Ngu vh^trụ i 
Mạnh ấại-hiỉn gặp ôíỉiỉ Qhilỉì qubc 

_ _ can <ỊOQ ; 

1) Cbẫũ lả qu6 hllffl| Mf »fa xi ư, lả «1 
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ỊỊhủỉ I á+thầnh sinh thời Xudn íAa 

phữJig-p& 

Sự bít đắc-dĩ, rtểĩNiính cttng phải 

tồng-qũỵìn; 

Gi&i thực tai íiền t tiên-sinh há khống 

thtnhthụ . 

Thìrớc tim đô dẳn t sự đă phdn-míith ; 
Nặng nhf cdrt tưởng ị lẽ thường tỏ rô . 
Chúa Kjét vẫn lá kề bị 10, 

Gác Xề chẳng ngại ba íàn ; 

Nước Lương không cố thì tàm* 

Cuổn Áo đã chừng ba đđ. 

Tht>flf chd ỉà vua, vui gì chầ tà đạo* 
Mậi minh vừa nhiệm , vừa thanh (í) 
Bă cứ ích cho minh, lại cế tợi chờ 

người , 

Bổi bĩ đượt danh được thọ , 

Tiềi bền vần giữ tắm đan trung ; 
Chi vững chẳng dời khi bạch-thủ, 
Ngày tháng KỈ&ÍI Bành cồn rồng r&ỉ , 
Áo nhá Chữ càn rả chổn đồng-gỉao* 
Quên dân Nghiêu Thuấn vẫnếrỏng nhờ t 
Lán naừcLo dã gập ngẩg ĩ ây-thú* 

tị Nbiệoi ià chtyận ùộe cbĩ Y-DoHd, Thimầ. 
uob| sạcb chỉ Bầ-Di* 

m 
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Thương itiữg ì th&i vận khùng lưirttg) 
Ngổn It Si, đằg vợi cổ tđ * 

Ổng Vẫ-hầa (í) đền kỳ tinh tạci 
Càn mong gì nghiệp Bá nồi nhá Lưa, 
Bức Phu-Trô* ị2) tời tức phượng suỵ 
Khổng có the dợo vương phù nước 

Lỗ. 

Cảm tiỂn $ỉnh t núi nông dềti biên í3c p 
Nước trỉều man mác đòỉ phen ; 

Nh& tiên-sinh, Síiu kiền cũng đan lòng 
Tơ nhện vấữ-vưírĩì ọ khôn gỡ ỉ 
Đềii trên nớĩĩ ỉạnh ỉẽơ khái ỉĩìâg^ 
Nhả đằữ ả ê hoa cở ĩ 
Chợ nọ kỳ phiên vần họp 
Khách àíỉđtt huỵãĩì náo, mã tiên tinh 
Ồm hưởng vâng khống ? 
Chùa kĩa Cơ chỉ vẫn cỏn* 

Tòa phật trang nghiêm t tưởng Uêĩt- 
tinh dung nghi cùn đót 
Bia đá cũa tiên-sình dựngi 
Nhớ tiên sinh mu6n tim dấu cữị thì 
nẻl chữ mờ mịt , rêu r hen một đảt 
đă thành ra một chiếc tồn bia ĩ 

(1) Gí* Cảt Kb&ng Minh 
ÍJ)Kb5ng Tĩr< 
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CAg đã tiữ tiin tỉnh ợiSny* 

Nhớ ỈJ4ft-*ínA muốn Ịtgồm cánh 
thỉ t&nh íd Ịơ th&t IvĩỊÍt àề đần 
tâg, đõ hồa mật chổm cỉ*fỉiự, 
ĩĩồm-giữnq M chù iitn tính h* 

Trống llền-tình Ậ trin tồng ấy* <hĩ 
thííy ífhí mrác xnft‘'ũ khỉ nơi^íỉ ílit; 
Bậeh-Vdrt ỉà tến tiến sỉrth âặu 
Trống iỉin tỉnh è trên mđy kio t chí 
thấy đâm mrip (an, đám mẩy ffli 
Nhưng tỉén tinh hâ n hững nhữ mdy, 
ÍWfi tĩnh lồ bóng thư dư^npt ÍÍỂH- 
ịỉnh Ađ những như tông, tiên tính 

M tồng Gittno fíởn\ 
Tiếng tiến lình không òae giờ mất* 
tứt íà bổng tha dưềng. sả Tì ạ mẵi t 
nước Giang fíán chầỵ tràn: 
Mà liên tỉnh hí Ithữny như cdy* tiin 
tinh íà khu rừng ĩớn t tiên ềinh hd 
n hững nhữ dà, tiên sinh ỉá núi Thủi 

Striti 

Đặo lỉén*tinh «iafln thuở nần cỏn t tứ€ 
là khu rừng lờn t6ỉ ttrơì I 
tfdí Thài-S&n cing cố I 
Tụbng ngày đỏi bống mâg v&ng nứit 

m 
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Ban lồng thùỵ lầ tồc ckiữ phối ì 
Nghĩ bubi fìãỹ f ngubn nước gốc cág t 
NgAtĩh mặt lại càỉtg thềm cám mí* 

Cần CSc ì 


, Cử um nhu bài Ỹăn tế cift Binh Thbỉ 
Trung tri ũ đảy iu; lời I! cò về tAngbtỉc,— 
ta đủ thẩy ay-qviyÈn đao-đửc và tri-thức 
của Trang thời ẩy to bỉết diỉờng nào ỉ 
(Vưỉ một tái học uyỀQ bảc và một lòog 
ngay thẳng như gvơng Trạng đ3 vượt 
hẳn Un trẽn <h£-lnCi không bị vướng VỈQ 
vèo tợì danh, khiSo cho đôì bẻn Lê Mạc 
vốn cừu tbũ mà vẫn đĩa 'cổ vãn noi 
ngải khồữg nghi ngại, 

Cũng vi Ibí* cho nỄn khủng những 
rỉỀng học trừ Trạng tòn mỏ Trạng, cho 
đSn t$t cả quàn <lản sĩ thứ to&n quốc 
cũng dền phải một ỉỏrcg kỉnh phuc tôn 
mộ Trạng, 

Ví cải lòng ngưỡng mộ ẩy CÒQ bèa 
vững mãi ò những lớp người aau, vả 
chiếm dược ^ iòng 'ìụrời ngoài nữgi 



CHƯƠNG VII 

NGU’Ò'1 SAU NGU ÕNG MÔ 

* 



Nlrr irỀn đ5 nái, 1ÒDR HRtt&ng mt> Trạng 
NgnyỄn Binh-Kb êtn còn mãi ò những lùp, 
ngăii san. Sạ nptâ IỊỊ mộ Sy (t«ợc pỊiit 
biện và ghi chép hẳn hoi, ta HỄO IttỢC 
kS mấy sác CÌ11ĨÍ1ẾỊ sau này : 

1,— Khoáng năm Chlnh-bha (IGKO-1705) 
íỉrị vua Y-tố.'jp nhà I.Ễ. Sử nhi Thanh 
bên Tăn sang sách phong cho vua Hỵ- 
tứng. là Chu-Sán, có lãm tap ihư « Sứ- 
Giao » trong ch càu r&ng : 

& TÊ K u ® ^ s 
Y qaaa nbàa vật trọ 1 R phương nam Cttơpg 
(Nghĩữ M : Niiđíí vật ớo mũ làm trọng 

cho cổL Nom) 

Cku-Sán lại lụ Ghủ Ihith r ^ ư( í : 1 kí' 
học thãi có Trinh 1 agền, (tửc Trạrg 
Trinh) V3-Buặ ; KUih-lỂ thời Mạc-Bĩnh- 

135 
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Chi, Nfluv?n- Trong -Níỉn. NfỊOjifl-TrỊị ( 
LtKTr.H-Thit-Vi-.ti. Còn Văn-híC Ihl nhiềa.t 

2 — Nấm ít-raSo nấm đỉa nién-hìịn, 
Vĩnh-hau (1735) đỏri van Ý-túng nhả Lé, 
dân lâng Tmng-am căm nhdr rhịnh-đửe 
cùa Trang, nhằn chỗ đ£n cũ, lầm rộng 
ra ba *ửa, rồ’ Mén hhĩ e& ngttốri trong 
Tông, đình tệ cử mỗi năm hai bỳ xuân 
thn cẫ tồng đ£n tể á! Iư&ng nhở đểu 
bậc kỳ lâi CÀ cùng đửc lời dân, 

I,— Năm Giảp-tỉ, niên hiệu cinb-hưog 
thử Dăm (1745), Od-đỉũh-h&n Va~Hần Lân" 
người ĩàng Ngqc-Lặc, huyện Tử-Kỷ (Hải* 
dương) có so an bài Tăn bia đ£ kỷ cống 
Trạng dưng b đSn thở Tà làm ra tỉp 
Bgch^vân-am cư sĩ phỉ kỷ cuíỉ củng kết 
đạídược nbv san t 

* *.. Người trong họ tk Ngnyễn-ChNLỷ, 
ỀỢ phỉ hệ tbỉl ỉạc đi, có nhờ tôi bìỄn 
■oạn t 

«... TAi tiếc loài Kỹ-lẳn Phượog-boảng 
|à vị\ Vữ-lrn khàng dễ tbấỵ. Song chơĩ 
b rừng nhầ Đường, kèo b ẩp nhả Cha 
còn cò thS gọi lè đỉÊoa lổt* Đây Uềa aỉnh 
thiỉn-iư mmtrtLuịt Ồm CẶÌ học Thfiab- 

136 
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fỉífcn, gỉ á gặp thời tu ố hành đạo, ỉất có 
LpỀ Um aẺũ chMrịi dÊí được cái tliói 
thỉnh bạc ra nền vầri-minh rực-rỉh ThS 
má đửc đáng đạo vua, lại sinh vào đời 
bả* cai sỏr học binh sinh khỏng cở chỗ 
đùng, TíỄc thay t 

f Tay nhỉéa, dừng hay bỏ, lảm hay 
díu, dối vối tiỀu sinh nào cỏ bơn kém 
gi 4 V4 tỏi dây lại vL thế cing thẺm lòng 
hải md, Siab fir đ&t Mạc mà thủ ra làm 
quan ỉy u cải lòng muốn đển Còng-Sơn (1) 
lòng lù trừng biặt việc đời khửng thỉ 
cưỡng đtrợo, đành phải bỗ về, fiy cô cái 
cht theo Xỉch-Từng-Tữ (2) vậy. Ngày nay 
nghiền ngẫm dUbư, thãy những sác ngọc, 
liếng vỉo#t giủ Lành ánh đẹp, (ngọc Ế&c 
Kim thanh, tường phong thụy-Dhgt) cùng 
u cải thù khoáng dạt tỉmmbt cbơì dong, 
cái Vnỉ yéu a«m hải củc, như chinh minh 
Ihỉn dược vii ồ da hì tù Ếm mi tnuo 
kỉeh vậy* Như thí, irỄn trlm năm vl 

tì Bửc KtiAag-TÌ muđa ra ỈAta qaao VỞJ 
Còng Sơn Phít Nhỉẽu đỉ hich <fạa. 

2 ) Trương buơag bỉ qmn lưửc di Uco lỉnh 
TtM Tk ũ utHi 

m 
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trưứCi dttỏỉ tràm ũăru TÈ sau, khủng aì 
hơn được tì èo sinh, há phải chỉ TỈ Liãa 
linh tinh về \ỹ số ru trước bíSl san 
mầ thôi đàu. Vã lai khắp thiéu-hạ từ 
quân vương tlẽn b$c hiềa-nb&n kề cEug 
nhiÈn lãm, Nhưng đều rinh hiẽn ỉủc 
aống, ch£t đì lá h£i Duy ỉién sinh truyền 
đến nay hầy tám đừi rồỉ, mà sĩ-thử các 
Dơi càng ch:Ềm tigưỡng như nửi Thái- 

Sơn sao Bẳc-dẫu, nghtn năm hhư một 
ngảy vậy, Xa như viên Sử nhà Thanh 
cũng lừng khen : * j\ r /iđn vật Lĩnh-Nữm * 
tậ-học có Tilíth-Tưỵần-hầ ỈI *J rồi đem chép 
rào sảch mả trQìÊu khẳp Trung-Qoộc* 
Tién linh thực là mội ũ hân tàỉ nưởc 
Nam ta ầ 

8 — Vồ đời Miah-mạnh triSu Nguy ỉn 
<1821-1840), Phan - Huy -Chứ, tảc giả bộ 
Bich giả trí « Lịch-Ĩ rìiu*Hiín'Chương > 
trong Shứn vật chi t kít rô Trạng Bỉãh. 
Khiêm* cử đoạn riũg : 

« Lò~rg Trạng khủng một lúc nèo quổa 
đừỉ« Lo thời thương tuc đèa phát lộ ra 
tbơ, văn-cbương rít tự nhiéo buông 
mỉịag lằ nta w t kbửng c|a Ịọị til 


UI 
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Ễiản dị mà đủ ý, nhạt nhẽo mà cử vị, 
đỉa củ quan hệ VỄ dạy dời*.. Ngà} na} 
còn truyẼQ tập tbơ Bạch ván. Xem qua 
đại lược ỉ thẩy nhiẩ là giăũg sảng ban 
đỀm, giỏ mảt ban ngảy, rghỉn dửì aau 
cỏn tur&ng thẩy đvợt, 
c Ong Ibuờng cỏ câu lh<7 rằng i 

$ m « flỉ >1»« 

Gao khiểt tbùy ví thién-bạ sĩ. 

Aq nhàn ngâ thỉ địa trong tiên I 
(ftphĩa id CŨO khiết ndo ai là kễ sĩ trong 
thiền hạ ? An nhàn ta là ti&n <rỉfl đởỉ /) 
« t chửng cảu fiy u cấu nói chi vậy I J 



Ta dft rỗ thằn Ihli tấtt*iư Trfũ| Nguyếtt 
Binh tthitm củng là CẾỈ hoàn*cÌob xi* 
tội ùế đông khung [ịy iự boạt-động, 
eia Trang như Ihế nầo rồi* Vậy la cồ 
thỉ nhấn d5j định được 0lá-trị Trang 
trln lịch «ử nước nhi. Rỉẻng phin chủng 
tối, b đAy chứng tôi tạm lấm cúng Tiệc 
Ij !ừ| theo tbiễn-kiến chúng tủi, 
Moi* ngbìén-cứu mội Dhần Tật cho 
khẳi eaỉ ỉìm, trưòc hếỉ cla phiỉ pbỉn 
ti ch rS cái đầc-íínb nỏ dinh đoạt những 
bành đẠng c&a nhấn Tịl íy* 

Địc-tính của Trậng Bỉnh-Khiêm tà đặc 
tinh một nho-gỉa chinh pb&ỉ chia ỉt nhỉỉn 
ầnh-hưững Phật học TÙ Lẵo-hẹc* 

Trạng Blnh-Khíém tỉ một nhầ nho thula 
tiy. Ngay từ tỉèn-thiỀn, Trang đỉ dược 
Ukoốn đửo lbe« nbo-gỉỉo rếi* CA một 


fi3 
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thfrỉ*đậ1 nho hoe toàndhỊnb từ Min 
Hànff~dứ£i đl thấm-DhuSa vùỡ mạch uầQ 
tít tị mọỉ ngưúrỉ (rong *ĩ-bộfi đin ỏng 
cũng nbv đàn bfc, tt nhiên tinh-tủy câi 
nbo-glio* Nhít lì những người dỏng 
dtit nho-gl* như Vftn-Đinh vầ Nbft"thL 
Nhữ-thl ỉaỉ u mồt nữ lơD địc biệt tbờt 
bffy glfr. Khỗne nhửng bà 4ẫ giỗi văn* 
tơ* tbAng kinh-sừ, tính lý stí, raử tbốỉ, 
ttfc tai lả người chí thành IHUỐD tạo ISy 
một người con hon người* Bẵ cò cải cbí 
ấy, tất nhỉèn bả phẲỈ cồ phương phỏp 
thni-ataữ và vtáo d UG nâng* Nhờ th$ 
mầ cùa bé Bỉnh Khi é ro raửi bổn taồi 
đS thuộc vỉ hiền hết cửc chinh bỉnh 
truyện, Sự thông minh min-tỉệp ẩy một 
phần lòn II do bl luyện cho. Như Tệy, 
Trạng Blnb'K*iìém, một phần đo lỉnh- 
khi non sổng kết tính, một pbẳn do 
tbuin - túy kinh « ngh ; Ệm côa những thí 
hệ trưởc chuyền vào, và nhSt lằ đo dí- 
Irayío trực tự cha mọ, đ&lrả-thành một 
nbà thông thái phi thướng kểi tinh cỗa 
ìhàì đjì, Do MmSĩi-íoy kĩnVjf?hỉệĐ p rtén 
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triiỏrti lén, Tr&ng học đến đ&n ohv ỐC- 
lại dtn đS?, nhỉ Tầ lĩnh hội đ«ực htb 

ỷ-aghTa cố-nbin ghi chép trũttg sicb. 
|jạí nhừ cỏ một vi tồũ-iv bấc hợc đu 
«ÌD trQỊỈQ thu cbo, nẻn ngay từ ibiío* 
Ihởĩ, Trạng đã nghiễtn^nhiên trỗ' IhẺntv 
*<M Dho-gia chíoh-trnyín. thíu-trĩệt vb 
biển dụag hểỉ linh-thSo nho giáo* Cải 
tình-ỉhìn ẩy gổc 3f Dịch kình bảí qĩỉáì , 
quan-nỉệm vũ-tru theo \ầ độnq* vỉ Dicit' 
ử thay đồi, Jả đạo biĨQ thiẺD cũa vạn 
vật, ỉà lự khòi Lbũỵ cua ỉbỉ-gỉfrì ; Jl 
*ự biío-cbnyÊn các ỉiềtn lực trong nốỉ giới' 
b&n-ngã cdog như ngoải đaUugã vB-trựi 
Tỉnh-thần íy cở khuynh-bir&ng duj-Dhắt t . 
coi thiên địa vạn vật M đong nhặt the t . 
và ttạu vật các hữn thái-cực ị cho nẾBr 
trong Hệ-từ Kinh Dịcb cò CÂU í 

« Dicb dữ Ibiẽn dĩa chuin, cS n&Dg 
di*laỈD tbiẺn địa chi đạo. Ngtt&ng d V 
quan « thỉỗn vồo, phủ dĩ sát ư địa-lỹv 
thị ch chỉ n naioh chi c$ ; nguyỆn tbũy r 
phin chuDg, cổ chì tử aỉnh chỉ thuyết 
tinh kbl vi vật, du hồn ri biến, thị 
ri quỷ ihãa chi ỉUb trạng. 


U£> 
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MmntỄmMSéữtìĩi 

« g » M ».ê ® » ffl 1 » 
2 #.H ía s &.a $n % ấ 

2 * JS ĩus »JB * s * 

^ghĩa là Dịch ỉả phỏng theo iũật pbỂp 
rủa íiời đSf t cho tj éìì cò ìbề dCi tip 
dPỞrg o ổi của đao giòi, Níỗra lẾn đ| 
npẵm suy những h!nh ìaựữfr củỉ xnỉỉiig 
*ti ngbiộm mạch lạc của sủng nủì t cho 
®ên biẽi củi rổi là nguj£n-nbãn cụa cài 
<áng; cỏỉ chung kít lai R i& VÈ cải nguyên 
cho HỀD biít lí*]ễ của đao sống chỂl; 
CẺỈ khỉ kỂt lỉnh [ai Ihènb vật tb£, cảỉ 
linh lực khỏrg đinh chồ là bign, cho 
©ên biết Mch trạng cùa quỷ ỉb&B Jà nhũng 
lọc chữa hiỄn-hién), 

Cái linb-lhần Dicb-học đă D>ỉu<nhiệtA 

huyền d tện. vô cùng nhir vẠy _ 9 Ì 

®6 là mội bỉn^llnh ba)Èũ‘dỉệu của Ihực 



ĩũyẽt-gĩasg pbư- Iir 


AÌ — Qgười nao khổng cớ cảm tbửaf 
tói Qỏ it nbỉêu, tbỉ sao hỉỈQ bSng lự 
liỄa giảỉ tbnìn lý được, Người ta phải 
oAn In ôn thực hỉệa rủ troũg minh, 
ihải thỉ được nò, nghĩa lử pbải biỀn nờ 
bẳng trì hanh hợp ob3t, Ihl mời citơ 
bủng được sự vặt, râì mởi hiSn dQQg 
joi, như trong Hệdừ đã viết : 

I Phù đại-rthàn gĩi dử ihỉỄn día bợp 
iỳ dức* dừ nhật nguyệt hợp kỹ minh, 
ỉữ tử Ihủrỉ hợp kỳ tự, dữ quỷ Ihằi hợp 
tỷ cál hưng, riên thỉén nbi Ibién bít 
rỉ, hậu thiỄn nhĩ phụng thiên thời; 
:hỉẻn khả phất vi nbì buổng ư qbốn h$ 
ỊinSng ư quỳ thốn bfi I 
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TUYET'G1AN(j PBU-TU 

(Nghĩa lá ; Ôi Ị người đạí nhân thổnf 
đạo Cđn khồn, cở cài đửc í/ũnh phổi 
;hợp với đức sinh cẫa Giới đất t phối hợp 
với đửc sáỉiQ của mứt gi&i mặt gìđitỢr 
phối hợp vời sự íuân hoàn cùa bòn 
mùa, phoi hợp với sự cát hang cãa qữặ 
ihằn. Biết trước sự vị ỉữỉ mà không sait 
thừa phụng sự hiện Ịạì mà trúng íí?í, 
-ííứ khùng sai luậỉ lự nhiên của Giừề 
Đấỉ t thi sao iại không hợ p với lổng 
ĩĩgưài, khống hợp với khvỵnh hướng 
Ẩrầm l$in của những thỉ lực lự nhiền 
cốỉĩ ân.) 

NHir ihS lả dẵ Ihẩu irỉệt tinh tbăn 
D ch hoc t đ5 đến tnơc tham ihiên đĩa, 
nhất với Ìũ 0 *vậi rồi TỘT TrặMg 
Bìuh Khiâũi T nhờ tbuần túy kĩnh nghiệm 
Tả \ư chẩt thAng mỉnb phỉ Ihirờng d& 
tiến đển độ ẩy, Lai được linh tường thẽm 
Ịẻa nhơ cà oẠ < Thăi Ất TASn Kinh* 
vi Thải Ất Thầa Kinh cŨQg chĩ là bỉỉa 
minh Dịch bộc mâ thôi, 

BỂy Lả TỀ TŨ trụ, v£j^h trang điện nh&a 
sinh, tíab thăn ủho bọc cbủ trương sự 
&òa điệu đdug obẩt với Uf nhíỀQ« chn 

Mế 
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«éa cha trọng nhít TỄ LỄ Nhạe.Lễl* 
m«i quy thữc mọi tr*t tf dS V ‘4° 

-lảm lỹ ainh lỷ con Dguời cbo con ngnời tri 
vt ban nhiỉn, thuận vơi l r4 l "? 
di gây lẵy cửa cánh lá một hoa đí 4» 
dai dỉlng ỉr IIOQR bin ngil cùa ta bọv 
v Ịị đại ngl TŨ tru, khống còn ph ft n» 
,fibủ với khách nữa. dảũ đau cỌog là n»4* 
ùĩ, điệu íy.^Cảl hòa diệạ ÍJ lửe I* 


nhạc vay. _ 

Frang Btuh-Khièơi đi tbSu triệt duự* 
tỉnh thăn nho học nhu thỂ. VJy thử aét 
ã*n» tréo Iritdng lh»c IỂ. Trạng hinh 
động cố hợp lí dúng vởi l ; nb thằn ăy. 

vkhủngĩ _ 

SSug ở giữa cuộc đi,i ríi ren * Tr, “* 
xim cài đan khố của dàn chúng, m* 
*bftng cố phoơng nào hiệu nghiệm Ịdan 
chóng đem ra cửa ch tia, Trang cũng toan 
Ĩẵt chtròc những đat nhần đừi iruõc tịm 
ãõi b Su, í ỉ toàn thân khởi nạn. Nhưng 
dS cú tam đau khí Tt IhiỄn bạ loạn ly. thi 
ãĩũ đan mả trinh đirợc »ọ dan khS. Cho 
^Ễa tõíy nha Mạc cừ c® dụy nhẫt đirợe 
quSc gia hội, tuy bằng Bt đạo, Trạng 





l&tỉYET-GỈANG PHữ-TƯ 


-cồng cS ra lim quan mong đem đừ*E 
-dttợc abữag 4 ilu minh fiỗ~đỉc* Đín kbl 
4hSy vua ỈAỈ uhẺ Mac khủng cổ iÒBậ 
^Ịiủp vatũh nén chỉ-trị, thiỀQ-hạ vẫtt tò* 
ríi loạn, Trạng [41 đành rG Ao ra vfc 
.mong dạy bảo đần em ỉ chuyên ỉửm víệ* 
.òằng v&n-bửa. 

Nnưng tiSng đẵ vữ r dinh cao kh&p 
ỉroag Triều ngoải N4i đẽo kỉnh mộ, hai 
bỀn cừu địch nhìn đla tồ 1 sù.ng, Trạo* 
pbảí xầ sự lầm tao cbo khỏi vạ đên 
3 flản. ĐỐ í vfrĩ triề^ổlah nha Mạc, d6 trAE 
dạo đĩ nưa* nhưng vẫn một lởữg tồQ một 
iẩt nhiỄn, Trạng vin phải ỉbờ cho hợp 
đạo theo đúng phép giao-lhiệp, Ngott 
ũ hững đíÈu khuyên chăm dừng nhận 
^nghTa Irị-dAn, việc đu Nguyên-Quyộo vè 
"Mạc lá mặt lự đáp tạ ỉạit Cú người aC 
''bao sao Trạng đẵ biết shằ Lẽ ai trưng 
bưng LỀn, mà (beo Lè lả chinh đáng* 
9 AÓ lại đi du Nguyễn - Quyện vỉ Mạc V 
Trả ch nkix thế Là chưa rõ tàm-sự Trạng, 
■Bánh rằng theo LA là chinh đao, nhưng 
Trạng dnơog lổng trong giang-ann của Mạc r 
dã di ebo người ta ktũb trọng bao D&m* 

450 
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my người ta nhò mộtvỉịc mi khdnggidp 
bả chỉ phỉ nghĩa SAO 7 VA Iạì dụ một 
MgayỄa-Quyệa đi bỏ chà nấy đi ebfr* 
Stbàc, mi tbẽ hỉện đưưag kbửng tbề cửag 
dứng được TỚ ì Trịoh Tùag thỉ cũag ũb&Qg 
iCHO ? Trạng không du t ềờm hay chầy^ 
Qa^ịn tât cflng phẳi vầ Mạc th&ì, Trạrịg 
<eỏ thỉ biết như thỉ nin mời dư về+ Ta 
*>bẨỈ xem đến chỗ Trạng đỉ lft h oe-trứ 
Phùng-Kbỉc-Khoaa, Lưưng-H&u-Khinb ưt 
dìứp Lề thi mửi rồ tftm 9ự Trạng tbca 
thuận s&ng như ban ãgky, 

Sống giữa tbởỉ loạn, một lởi nòlp nhít 
là của rr.&l người được tủn Irợngp rít 
<*n hộ, Cề Ỉhỉ người ta sỉ Tin fẳo dẩy 
tằiềk -lam xâng, Cho nè ũ trang phiỉ íiy 
việc khác ngu ỷ tutì khuyên bảo những 
agvời đẽn thỉub-giàOi Chắc Trạng ỉiy 
lâm kbồ tAcn lẳm. Nhưng cồ như Ihí 
IÌ 1 L mửỉ giữ dứọc riguyẾa-Tẹa lẩm ỉừag 
trong aach, và mới dược yta th&« mã. 
ohiíyẻa chư vè dưởiLg vâũ-hốa, gày Lạt 
.trật tự từ bạ tầng dân-chúng tr& lén. 

Ngấy nay cUâc nhiỀu D&irửi BỈ lắy 
lả(D lạ sao, sũug giũa lúc Loạn ly ấy 

m 



TỤÌBT-GĨẢNa PăU-TO 

làm uo Trạng không đi rào một trong 
hai cằa đường mồ phần ahìỉa trỉ(ft k nhẳt 
Tàỵ phương đ5 qua, trong trường hợp 
như thế T Một lả tayén * trayềo bạo đẠng*. 
Hai u trưàe thuật ahỉỉa lách ibưỵCi 
minh tư tướng. 

Trạng đi không đi Tào cả hai con 
dường ấy. Gỉả Trạng di Tào con đường 
thử nhát, nền cao cà Chẳn-Lỷ Tt Chinh 
đạo Un kèu gọỉ quỗc dân chống lai 
Tiiỉa-đtnh bấy giừt cử lí rồi kết qn& 
tQig như Trằn-Thán hay ĩrỈQ’Cỉc ũkằ 
thỏi, ve Itu aí cồn biết đến thanb- 
danh Trạng lảm gi* Trắng đi không Um 
Ihí, bỏri VI Trạng nbia rỗ Thời cuộc bơn, 
Trạng ỉ rúng rõ hỉẬQ trạng xã-boỉ hơn* 
Nủi lỏm lại lá Trạng tiĩn hỏa hơn, bửi 
Ti những người thặl tiíữ hóa cồ khỉ 
lạí hay bảo thủ 1 

Về con dường thứ hai, Trạng khàng 
đè tại một jqoyỀn ftầch gì về tư tư&ag 
hay Trỉít học, ngoái một tập thơ, trong 
ẩy cồ tt hhiÈa bùi sim. Tại sao Tậyt 
Bới TỈ Trạng cũng như tắt cà các bậ£ 
tUa-hìỉn nưbc ta, đèn qnan-mệm rằng 
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«chfm tỷ as r8 rùng trong kiah tr " y *" 
«Ãt cí abàn rồi . Mí oìa phải '* “®" f 
thực biện. Ibi mõí câm thùng T “ 

xbản-lý cho nÈrt những bợc g& **“**■, 
chl can truyền bào cho obtd b ™ t ™ i 
dểữ^en oư chá -lỹ tửa u kinh truvện 
ặtĩa, rồi tự kẻ học thạc hiện líy. CHíg 
nbừ co một nai thlng cảnh. 1» «hỉ n«* 
bàõ IỔL cho biỂl đÈ dển mi Ihâm. rồi mãi 
ãgữửi xúc cảm một khác, ch* kbỏog thí 
«gwờì nọ bít nBtrừi kia cim 'heo ỷ minh 
ãũ đa biết ai cỉm nhìn ’đ«ợc đủng ỉbig 
tại của lự-nhiỀn. Cho nín càng tbnỵẹt 
minh, càng «'*■ 'bích Châa-Iỹ, tr*' '** 
lai thành ra càng 4' xa chân lỹ* 
Bối qnau-niệm như Ibl, nên các Ctt tn 
ngùy xưã rít it vìẽt a*ch vỉ lạr tựing. 

Tòm lai nhtr^ trên 41 nhận *étt t« ®* 
thí kẽt ln«n rằng : Trạng Binh-Khiêm1* 
onột nhà nho tro ne-sạch của m*t thời 

đai đen tối r5i loạn* 

Đành râig irạĩiR cũog khỗog 
dược gl ích lợi cho Bựatnh hoạt cn* 
dfcn-tộè Việt-Nam. song đly Uiỏng ph» 

Tà ừi ® Trạng, áấy là do phạih ti nhi 

1VS 
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4fP cda đlí avửc rà do djỄQ-kíện kinh 
tể địa dtr chi phối, rà một phin do tình 
IhSn nho học trọn* đồng nhít rởi thế- 
ỉực tự nhiên, chử hhủng mong cbiểh 
tl^ẵng Tạo hòa, đề đích sử tậo-bửa I — 
dàũh rẳag thể, nhưng (ấm lửng trong 
lạch của Trạng dí đỏi rói aự giữ toàn 
tỉnh mệnh cho trọn tnhi gifrj t giữa 14c 
thế aự đáo diên như thí, cững đáng 
treo tàm gương sáng cho bọn chứng ta 

ngày nay, dang lủc thí giởĩ nghiêng tr&ntr 
này. 


HẾT 


ịbậ 



|Mp *** Thẻpt-Tia, TurềB-Tr*jfti 

W*-CW af 41, Dfấ/ Bai, IhAiii Baỉ Ịjáflf 



NHÀ XUẤT-BẲN BẠI-LA 

SŨ 46} pli5 liannarid — Hủ-Nộĩ 


THÊ - Lữ 


Ba hùi kình dị 

7Í50 

Người vỏ biah, (tập 0 

4-8Ơ 

Người vũ hlnh, (lập IJ> 

7,Sỡ 

Bủng ma trong guong 

in) 

Dưưng Quỷ Phí 

(Aẽ ÍQ) 

Lô-Ta lủm t)An 

(ỉ? in) 

VI HUYÊN ĐẮC 


Lặ-chi vhln 

(đirưng ỉn) 

GiỂ-su, đíng cưu Ihí 

(đương in) 

Kim li&rt 

I^Ap im 

Baíh-hơc dinh 

(đường Jnt 

BÀO TRINH NHXt 

Vưttrtg An Thách 

|4ương fnị 

Phsn rtỉ nh Phỏng 

(dưcrag inĩ 

vỡ NGOC PHAN 

4 


Cây dào Kỷ-rntìug 

(đương int 

Đôi giìĩy lihAng mòn 

ísAp tnl 

Tap hủt 

NGUYÊN TUẰN 

ísâ p iu) 

Một ngưfri drtt rừng (rúc 

(dương In) 

CHU - THIỂN 


Tuyếí-gíaơg phu-tử 

7,60 

PHAN TRẤN CHÚC 

Ba Binh 

fUp ỉa} 

LINH - TẲM 


Tuyên-phi họ Băũg 

(4vomg in* 

Ngird-i thứ ha 

(sỉp in) 

ThủLtừ ttuy.Y?, 

(lí Itit 

Những tũí trảng tệ 

fHẽ tn> 

Mọi việc ticn &ÍIC. bẴo đnm. xin 

ííỉ tin ông 

vc CÔStí Hồ 




